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TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT  
 
ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á 

AE Cơ quan được ủy quyền 

ANR Tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung 

AP Người dân bị ảnh hưởng (còn được gọi là người dân bị di 

dời) 

BCC Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (được tài trợ bởi 

GEF/ADB) 

BMU Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân 

Liên bang Đức 

BSM Cơ chế chia sẻ lợi ích 

BSP Kế hoạch chia sẻ lợi ích 

UBDT Ủy ban dân tộc 

CERDA Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng cao 

CF Quỹ Các-bon 

CFM Quản lý rừng cộng đồng 

UBNDX Ủy ban Nhân dân Xã 

BQLDATW Ban quản lý dự án trung ương 

KĐBATQG Khung đảm bảo an toàn quốc gia 

CSO Các tổ chức xã hội dân sự 

SNN&MT Sở Nông nghiệp và Môi trường 

SNN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cấp tỉnh) 

DTTS Người dân tộc thiểu số 

GPT Giảm phát thải 

ERPA Thỏa thuận chi trả giảm phát thải 

ĐGTĐMTXH Đánh giá tác động môi trường - xã hội 

KQLMTXH Khung quản lý xã hội - môi trường 

KHQLMTXH Kế hoạch quản lý môi trường - xã hội 

ĐBATMTXH Đảm bảo an toàn môi trường và xã hội 

FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc 

FCPF Quỹ đối tác các-bon trong lâm nghiệp 
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FGRM Cơ chế tiếp nhận phản hồi và giải quyết khiếu nại 

FLEGT Thực thi pháp luật về rừng, quản trị và thương mại 

BQLR Ban Quản lý Rừng (bao gồm cả PFMB và SUFMB) 

FORMIS Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp 

CKL Cục Kiểm lâm 

FPIC Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và 

được cung cấp thông tin 

FREL/FRL Mức phát thải tham chiếu của rừng/ Mức phát thải của rừng 

FSDP Dự án phát triển ngành lâm nghiệp 

ĐGG/KHHĐG Đánh giá giới/Kế hoạch hành động về giới 

GCF Quỹ Khí hậu Xanh 

GESC Hướng dẫn đảm bảo an toàn môi trường và xã hội của JICA 

(tháng 1 năm 2022) 

CCGQKN Cơ chế giải quyết khiếu nại 

HCV Rừng có giá trị bảo tồn cao 

HGĐ Hộ gia đình 

ĐGTĐMTBĐ Đánh giá tác động môi trường ban đầu 

EMDP Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

EMPF Khung kế hoạch dân tộc thiểu số 

JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 

BNN&MT Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

BQL Ban quản lý 

BTC Bộ Tài chính 

BCT Bộ Công thương 

BLĐTB&XH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

BTN&MT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

NGOs Các tổ chức phi chính phủ 

LSNG Lâm sản ngoài gỗ 

PaMs Chính sách và Biện pháp 

PanNature Trung tâm con người và thiên nhiên 



EMPF cho Việt Nam 

3 

PFES Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

BQLRPH Ban quản lý rừng phòng hộ 

PLR Chính sách, Luật và Quy định 

UBNDT Ủy ban Nhân dân tỉnh 

BQLDACT Ban quản lý dự án cấp tỉnh 

REDD+ Nỗ lực của các quốc gia nhằm giảm phát thải từ mất rừng 

và suy thoái rừng, thúc đẩy bảo tồn, quản lý rừng bền 

vững và tăng cường trữ lượng các-bon rừng. 

KHTĐC&KPKT Kế hoạch tái định cư và khôi phục sinh kế 

KCSTĐC Khung chính sách tái định cư 

KHTĐTGBLQ Kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của bên liên quan 

CTLNNN Công ty Lâm nghiệp Nhà nước 

SIS Hệ thống thông tin đảm bảo an toàn 

SNV Tổ chức Phát triển Hà Lan 

SoI Báo cáo tóm tắt đảm bảo an toàn REDD+ 

SRD Phát triển nông thôn bền vững 

SSCO Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Mục 

tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững giai đoạn 2016-

2020 và thực hiện REDD+ 

BQLRĐD Ban quản lý rừng đặc dụng 

UNDP Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc 

UNEP Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc 

UNFCCC Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu 

UN-REDD Chương trình REDD+ của Liên Hợp Quốc 

UoP Dự án sử dụng tiền chỉ trả dựa trên kết quả REDD+ 

USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

VFD Dự án Rừng và Đồng bằng (do USAID tài trợ) 

VNFF Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Việt Nam 

CLN&KL Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

HLHPNVN Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

WB Ngân hàng Thế giới 
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1. GIỚI THIỆU 
 
 

1.1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

 
Dự án có tên gọi “Chi trả dựa trên kết quả REDD+ của Việt Nam cho năm 2014” 
(viết tắt là Dự án UoP/Dự án). Dự án UoP sẽ được triển khai với mục tiêu giải 
quyết các nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời thúc đẩy quản 
lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế của cộng đồng địa phương thông qua việc 
hoàn thiện và thực hiện các chính sách và biện pháp liên quan.  
 

 

1.2. KẾT QUẢ, ĐẦU RA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN  

 

Dự án này có mục tiêu góp phần tạo ra ba kết quả chính: 
 
Kết quả 1: Tăng cường hệ thống pháp lý, thể chế để lập kế hoạch và phát triển 
theo hướng phát thải thấp 
Kết quả 2: Tăng cường quản lý tài nguyên đất và rừng để góp phần giảm phát 
thải 
Kết quả 3: Nâng cao giá trị của rừng để phát triển kinh tế-xã hội địa phương 
 
Đầu ra, hoạt động chính và hoạt động thành phần của Dự án trong giai đoạn 6 
năm (dự kiến từ 2027-2033) được trình bày trong Bảng 1. 
 
 
Bảng 1Đầu ra, hoạt động chính và hoạt động thành phần của dự án 
 

Đầu ra Hoạt động chính Hoạt động thành phần 

Đầu ra 1.1: Chính 
sách, tài liệu hướng 
dẫn về quản lý rừng 
bền vững và REDD+ 
được xây dựng 
và/hoặc cập nhật. 

1.1.1: Tăng cường 
thực hiện chính 
sách kiểm soát 
chuyển đổi rừng 
tự nhiên và thúc 
đẩy REDD+ 

1.1.1.1. Xây dựng, rà soát 
và/hoặc cập nhật văn bản pháp 
lý để kiểm soát chuyển đổi rừng 
tự nhiên sang các mục đích sử 
dụng đất khác và thúc đẩy 
REDD+ 

1.1.1.2. Xây dựng, cập nhật tài 
liệu hướng dẫn chuyển đổi rừng 
tự nhiên, đánh giá tác động môi 
trường và thực hiện REDD+ 

1.1.2: Xây dựng 
tài liệu hướng dẫn 
kỹ thuật về quản lý 
rừng bền vững và 
nông nghiệp 
không gây mất 
rừng 

1.1.2.1. Xây dựng và/hoặc cập 
nhật tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 
về phục hồi, nâng cao chất 
lượng rừng tự nhiên 

1.1.2.2. Xây dựng tài liệu hướng 
dẫn kỹ thuật về đảm bảo chất 
lượng rừng trồng 
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Đầu ra Hoạt động chính Hoạt động thành phần 

1.1.2.3. Xây dựng tài liệu hướng 
dẫn kỹ thuật về canh tác nông 
nghiệp và nông lâm nghiệp 
không gây mất rừng 

Đầu ra 1.2: Nâng 
cao năng lực kỹ thuật 
để thực thi chính 
sách, tài liệu hướng 
dẫn về quản lý rừng 
bền vững và REDD+ 
được nâng cao. 

1.2.1: Tăng cường 
quản trị rừng và 
thực thi pháp luật 

1.2.1.1. Phổ biến văn bản pháp 
luật về kiểm soát chuyển đổi 
rừng tự nhiên đến chính quyền 
địa phương, đơn vị quản lý rừng, 
cộng đồng địa phương và các 
bên liên quan khác 

1.2.1.2. Nâng cao năng lực các 
bên liên quan chính trong quản 
lý rừng tự nhiên 

1.2.2: Tăng cường 
năng lực thực hiện 
REDD+ và giám 
sát & đánh giá 

1.2.2.1. Tiếp tục vận hành và 
cập nhật hệ thống thông tin đảm 
bảo an toàn (SIS), bao gồm Báo 
cáo tóm tắt ĐBAT REDD+ (SOI) 

1.2.2.2. Duy trì, cập nhật và 
nâng cao năng lực vận hành hệ 
thống theo dõi diễn biến rừng 
quốc gia (NFMS), bao gồm 
CSDL thông tin quản lý ngành 
lâm nghiệp và hệ thống theo dõi 
diễn biến tài nguyên rừng 
(FRMS) 

1.2.2.3. Cập nhật báo cáo 
FREL/FRL và MRV 

Đầu ra 1.3: Cơ chế 
phối hợp để thúc đẩy 
quản trị rừng và thực 
thi pháp luật được 
tăng cường. 

1.3.1: Thúc đẩy 
phối hợp liên 
ngành, giữa các 
địa phương và ở 
phạm vi quốc tế 
thông qua hội 
nghị, hội thảo. 

1.3.1.1. Tăng cường phối hợp 
liên ngành, liên vùng, liên tỉnh và 
hợp tác quốc tế trong triển khai 
hoạt động để thúc đẩy quản trị 
rừng và thực thi pháp luật 

1.3.1.2. Hỗ trợ hoạt động của 
các cơ quan quản lý, chỉ đạo, 
thực hiện phát triển lâm nghiệp 
bền vững và thực hiện REDD+, 
bao gồm phối hợp liên ngành  

Đầu ra 2.1: Quản lý, 
phát triển rừng bền 
vững được thực hiện 
trên thực tế, góp 
phần giảm phát thải 
và hấp thụ carbon 

2.1.1: Bảo vệ diện 
tích rừng tự nhiên 
hiện có 

2.1.1.1. Phân định ranh giới đất 
và rừng của chủ rừng là tổ chức 
và các bên liên quan khác tại 
những khu vực quan trọng cần 
bảo vệ rừng tự nhiên 

2.1.1.2. Thúc đẩy quản lý rừng 
tự nhiên bền vững đối với chủ 
rừng là tổ chức 
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Đầu ra Hoạt động chính Hoạt động thành phần 

2.1.1.3. Thúc đẩy quản lý hợp 
tác rừng tự nhiên giữa chủ rừng 
là tổ chức với cộng đồng địa 
phương/hộ gia đình 

2.1.1.4. Thúc đẩy thực hiện quản 
lý rừng tự nhiên dựa vào cộng 
đồng 

2.1.2: Phục hồi và 
nâng cao chất 
lượng rừng tự 
nhiên, thích ứng 
với BĐKH 

2.1.2.1. Nâng cao chất lượng 
rừng tự nhiên bị suy thoái 

2.1.2.2. Thúc đẩy phục hồi rừng 
tự nhiên 

2.1.3: Tăng cường 
trữ lượng carbon 
rừng trồng 

2.1.3.1. Thúc đẩy chuyển đổi 
rừng trồng luân kỳ ngắn sang 
rưng trồng luân kỳ dài 

2.1.3.2. Thúc đẩy hình thành 
rừng trồng luân kỳ dài 

2.1.3.3. Thúc đẩy trồng rừng đặc 
dụng và rừng phòng hộ 

Đầu ra 2.2: Nâng 
cao năng lực pháp lý, 
kỹ thuật của các bên 
liên quan chính trong 
quản lý, phát triển 
rừng bền vững, góp 
phần giảm phát thải 
và hấp thụ carbon 

2.2.1: Xây dựng 
năng lực kỹ thuật 
trong bảo vệ rừng 
tự nhiên 

2.2.1.1. Nâng cao nhận thức về 
phân định ranh giới đất và rừng 
của chủ rừng là tổ chức và các 
bên liên quan khác tại những 
khu vực quan trọng cần bảo vệ 
rừng tự nhiên 

2.2.1.2. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật của chủ rừng là tổ chức về 
quản lý bền vững rừng tự nhiên. 

2.2.1.3. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật của chủ rừng là tổ chức và 
cộng đồng/hộ gia đình trong 
quản lý hợp tác rừng tự nhiên 

2.2.1.4. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật của cộng đồng địa phương 
trong quản lý rừng tự nhiên dựa 
vào cộng đồng 

2.2.2: Xây dựng 
năng lực kỹ thuật 
về phục hồi, nâng 
cao chất lượng 
rừng tự nhiên, 
thích ứng với 
BĐKH 

2.2.2.1. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về nâng cao chất lượng 
rừng tự nhiên hiện có/bị suy 
thoái 

2.2.2.2. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về phục hồi rừng tự nhiên 

2.2.3: Xây dựng 
năng lực kỹ thuật 
về tăng cường trữ 

2.2.3.1. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về trồng rừng đặc dụng và 
rừng phòng hộ 
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Đầu ra Hoạt động chính Hoạt động thành phần 

lượng carbon 
rừng trồng 

2.2.3.2. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về chuyển đổi rừng trồng 
luân kỳ ngắn sang rừng trồng 
luân kỳ dài 

2.2.3.3. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về trồng rừng luân kỳ dài 

Đầu ra 3.1: Canh tác 
nông nghiệp không 
gây mất rừng, thích 
ứng với BĐKH, được 
triển khai. 

3.1.1: Thực hiện 
các mô hình nông 
nghiệp không gây 
mất rừng, thích 
ứng với BĐKH 
trên hiện trường 

3.1.1.1. Thúc đẩy nông nghiệp 
không gây mất rừng và nông lâm 
kết hợp tại các điểm nóng về 
mất rừng và suy thoái rừng 

3.1.1.2. Hỗ trợ các chuỗi giá trị 
nông nghiệp không gây mất 
rừng 

3.1.2: Xây dựng 
năng lực kỹ thuật 
của các bên liên 
quan chính về 
nông nghiệp 
không gây mất 
rừng, thích ứng 
với BĐKH 

3.1.2.1. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về nông nghiệp không gây 
mất rừng và nông lâm kết hợp 
tại các điểm nóng về mất rừng 
và suy thoái rừng 

3.1.2.2. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về thiết lập chuỗi giá trị 
nông nghiệp không gây mất 
rừng 

Đầu ra 3.2: Sinh kế 
của người dân sống 
phụ thuộc vào rừng 
được đa dạng hóa và 
duy trì bền vững, 
thích ứng với BĐKH 

3.2.1: Đa dạng 
hóa lựa chọn sinh 
kế cho người dân 
sống phụ thuộc 
vào rừng 

3.2.1.1. Khuyến khích phát triển, 
sử dụng bền vững LSNG và 
nông lâm kết hợp trên đất lâm 
nghiệp 

3.2.1.2. Cải thiện thu nhập phi 
nông nghiệp thay thế cho những 
người sống phụ thuộc vào rừng 

3.2.2: Xây dựng 
năng lực kỹ thuật 
của các bên liên 
quan chính về 
phát triển sinh kế 
thay thế 

3.2.2.1. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về phát triển, sử dụng bền 
vững LSNG và nông lâm kết hợp 
trên đất lâm nghiệp 

3.2.2.2. Xây dựng năng lực kỹ 
thuật về cải thiện thu nhập phi 
nông nghiệp thay thế cho người 
dân sống phụ thuộc vào rừng 

Quản lý dự án 1: Xây dựng, vận 
hành hệ thống 
quản lý dự án hiệu 
quả 

1.1 Xây dựng cơ cấu quản lý dự 
án hiệu quả, bao gồm Ban điều 
phối dự án và ban quản lý dự án 
các cấp 

1.2 Xây dựng sổ tay và/hoặc tài 
liệu hướng dẫn thực hiện dự án 

1.3 Hoàn thiện thiết kế, kế hoạch 
thực hiện dự án chi tiết trên cơ 
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Đầu ra Hoạt động chính Hoạt động thành phần 

sở tham vấn các bên liên quan 
chính 

1.4 Thực hiện dự án dựa trên sổ 
tay, tài liệu hướng dẫn và kế 
hoạch thực hiện 

1.5 Tổ chức các cuộc họp hàng 
năm của Ban điều phối dự án 

 
 

1.3. KHU VỰC DỰ ÁN 

 
Dự án sử dụng tiền chi trả dựa trên kết quả REDD+ sẽ tập trung vào các vùng 

có diện tích rừng lớn, tạo ra nhiều kết quả REDD+. Hai vùng sinh thái nông 

nghiệp dưới đây có 5,8 triệu ha rừng, chiếm 39% tổng diện tích rừng1 và 47,2% 

lượng giảm phát thải ròng cả nước.2 Cụ thể: 

 

• Khu vực Tây Bắc với tổng diện tích rừng là 1,8 triệu ha, trong đó 87% là 

rừng tự nhiên 

• Khu vực Đông Bắc với tổng diện tích rừng là 4,0 triệu ha, trong đó 57% là 

rừng tự nhiên 

 

Trong hai vùng mục tiêu nêu trên của Dự án UoP, sáu tỉnh mục tiêu (Phú Thọ, 

Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang) đã được lựa chọn dựa 

trên nhiều tiêu chí, bao gồm nhưng không giới hạn, về diện tích rừng tự nhiên 

hiện có, áp lực mất rừng/suy thoái rừng, còn quỹ đất trống để trồng rừng, không 

có các nguồn tài trợ khác và mong muốn tham gia của hệ thống chính trị của các 

tỉnh. 

 

 
1 Quyết định số 816/QD-BNN-KL ngày 203/2024 của Bộ NN & PTNT. 
2 Phụ lục kỹ thuật về REDD+ theo Quyết định số 14/CP.19: Kết quả giảm phát thải từ mất rừng, suy thoái rừng và 

tăng hấp thụ nhờ tăng cường trữ lượng các-bon rừng trong giai đoạn 2011-2018 của Việt Nam 
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1.4. CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH CỦA DỰ 

ÁN UOP 

 
 
Các đối tượng hưởng lợi từ Dự án UoP bao gồm các bên liên quan từ trung ương 
đến địa phương. 
 
Ở cấp trung ương, đối tượng hưởng lợi bao gồm các cơ quan quản lý, chủ yếu 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (BNN&MT), chẳng hạn như CLN&KL. 
 
Ở cấp địa phương, đối tượng hưởng lợi bao gồm các Sở Nông nghiệp và Môi 
trường (SNN&MT), trong đó có các Chi cục kiêm lâm và trung tâm khuyến nông; 
các ban quản lý rừng (BQLR); các công ty lâm nghiệp nhà nước và tư nhân; và 
các chủ rừng quy mô nhỏ như cộng đồng/thôn bản, hộ gia đình và cá nhân. 
 
Việc chia sẻ lợi ích sẽ được thực hiện thông qua cơ chế quản lý hợp tác giữa 
chủ sở hữu rừng và cộng đồng, hộ gia đình địa phương. Cơ chế quản lý hợp tác 
là những thỏa thuận theo hợp đồng giữa chủ sở hữu rừng là tổ chức (BQLR và 
CTLNNN) và cộng đồng, hộ gia đình sinh sống trong và gần các khu rừng mục 
tiêu, theo đó họ cùng hợp tác để quản lý rừng bền vững. Đây là một phương 
pháp quản lý rừng bao trùm hơn khi chủ rừng là tổ chức. Dự án khuyến khích áp 
dụng các phương pháp tiếp cận cùng hợp tác, hướng tới cộng đồng để chia sẻ 

Hình số 1. Bản đồ các vùng mục tiêu của Dự án 
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lợi ích cho việc quản lý rừng bền vững. Những diện tích rừng do các ban quản 
lý rừng và công ty lâm nghiệp nhà nước quản lý, việc quản lý rừng hợp tác thông 
qua các hợp đồng quản lý rừng với đại diện thôn bản sinh sống trong và gần 
rừng sẽ được khuyến khích và thúc đẩy. 
 
Phương pháp và cơ chế quản lý rừng hợp tác tạo ra một diễn đàn quản lý rừng 
bền vững để thảo luận và lựa chọn các biện pháp can thiệp khác nhau sẽ được 
Dự án UoP hỗ trợ. Hơn nữa, diễn đàn có khả năng mang lại các lợi ích liên quan 
đến các-bon đến từng hộ gia đình, mặc dù lợi ích này không nhất thiết phải là lợi 
ích về trực tiếp về tiền. Cơ chế này bao gồm các cơ hội hỗ trợ một số loại lợi ích 
khác nhau, chủ yếu là phi tiền tệ, ví dụ như hỗ trợ đầu vào cho các hoạt động 
sau: 
 

• Cải thiện năng suất và đa dạng hóa cây trồng nông nghiệp, giúp giảm sự 

lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp; 

• Cải thiện lâm nghiệp cộng đồng và quản lý rừng bền vững, bao gồm trồng 

các loài cây bản địa và áp dụng chu kỳ khai thác dài, chứng nhận quản lý 

rừng bền vững; và 

• Cải thiện việc quản lý bền vững lâm sản ngoài gỗ (LSNG), giúp giảm áp 

lực suy thoái rừng hơn nữa. 

 
 

1.5. MỤC TIÊU CỦA EMPF 

 
 
Ngoài Chính sách về môi trường và xã hội, Hội đồng Quản trị GCF cũng đã phê 
duyệt Chính sách về người bản địa (Quyết định GCF.B.19/11). Chính sách về 
người bản địa áp dụng với GCF, cơ quan được ủy quyền (AE) và cơ quan thẩm 
quyền quốc gia (NDA). Chính sách này bao gồm các biện pháp ĐBAT nghiêm 
ngặt cho tất cả các dự án/chương trình có liên quan đến người bản địa/người 
DTTS. Với dự án này, đối tượng bị ảnh hưởng có thể bao gồm “người dân tộc 
thiểu số”, được coi là “người bản địa” theo định nghĩa trong Chính sách về người 
bản địa 3. Để tuân thủ chính sách này, dự án sẽ chuẩn bị Khung kế hoạch người 
DTTS (EMPF). 
 
Mục tiêu chính của EMPF là để đảm bảo rằng quá trình phát triển thúc đẩy sự 
tôn trọng đầy đủ phẩm giá, nhân quyền, bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu 
số, đồng thời đảm bảo họ không bị ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình phát triển 
và nhận được các lợi ích kinh tế và xã hội phù hợp với văn hóa của mình. 
 
EMPF đưa ra một khung kế hoạch không chỉ để giảm thiểu các tác động tiêu cực 
mà còn đảm bảo người dân tộc thiểu số sẽ được hưởng lợi từ Chương trình. 
EMPF này cũng dựa trên các cuộc tham vấn rộng rãi với cộng đồng người dân 
tộc thiểu số bị ảnh hưởng. EMPF đảm bảo: 

 
3 viện dẫn đoạn 38 của Chính sách người bản địa 
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• Làm thế nào để tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với các 

cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc 
• Khi tác động bất lợi tiềm ẩn đối với người dân tộc thiểu số là không thể 

tránh khỏi thì cần phải giảm thiểu, khắc phục hoặc bồi thường; và 
• Đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số được hưởng các lợi ích về kinh 

tế xã hội một cách phù hợp với văn hóa, bao gồm cả về giới và thế hệ 
và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với bất kỳ tiểu dự 
án nào được đề xuất . 

• Cải thiện thiết kế dự án và thúc đẩy sự ủng hộ của cộng đồng địa 
phương bằng cách thiết lập và duy trì mối quan hệ hiện có dựa trên 
việc tham vấn có ý nghĩa với các cộng đồng người dân tộc thiểu số bị 
ảnh hưởng bởi dự án trong suốt vòng đời của dự án. 

• Đảm bảo tiến hành tham vấn về đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự 
nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC) với người dân 
tộc thiểu số bị ảnh hưởng. 

• Ghi nhận, tôn trọng và bảo tồn văn hóa, kiến thức và tập quán của các 
cộng đồng người dân tộc thiểu số và tạo cơ hội để họ thích ứng với 
những điều kiện thay đổi theo cách thức và khung thời gian mà họ chấp 
nhận được. 

 
EMPF này được xây dựng trên cơ sở tham vấn với các nhóm dân tộc thiểu số 
đang sinh sống trong vùng dự án; và tham vấn với các bên tham gia chính, bao 
gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý rừng phòng hộ, Kiểm 
lâm huyện, Ban dân tộc tỉnh/huyện, Hội Phụ nữ huyện/xã. 
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2. KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH  
 

2.1. KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH QUỐC GIA CHO  NGƯỜI 

DÂN TỘC THIỂU SỐ  

 
Khung pháp lý hiện hành cho thấy Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi vấn đề 
người dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc là trọng tâm chiến lược. Người dân 
tộc thiểu số, với tư cách là một bộ phận dân cư Việt Nam, được bảo vệ thông 
qua các quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các luật liên quan. Nguyên tắc 
cơ bản của khung pháp lý này là “bình đẳng, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng 
nhau phát triển ”, ưu tiên hàng đầu là “đảm bảo phát triển bền vững vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số”.  
 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) công nhận sự 
bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam. Điều 5 của Hiến pháp quy định: 
 

• (i) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của tất 
cả các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. 

• (ii) Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau 
cùng phát triển; nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối xử, chia rẽ sắc tộc. 

• (iii) Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Dân tộc có quyền sử dụng ngôn 
ngữ nói, viết, bảo tồn bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống, phong 
tục, tập quán và văn hóa. 

• (iv) Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân tộc thiểu số huy động nguồn lực, cùng 
với sự phát triển của đất nước. 

 
Chính phủ Việt Nam đã xây dựng một loạt chính sách nhằm phát triển, nâng cao 
điều kiện kinh tế - xã hội của người dân tộc thiểu số vùng núi, vùng sâu vùng xa. 
Sau Chương trình 134 và giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Chương trình 135, Chính 
phủ đã triển khai giai đoạn 3 của Chương trình 135 nhằm thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội tại các xã nghèo vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh 
sống. Bên cạnh chương trình phát triển tổng thể cho người dân tộc thiểu số, 
Chính phủ đã giao cho Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các tỉnh chuẩn bị dự án và hỗ trợ 
phát triển cho người dân tộc thiểu số có dân số dưới 1.000 người, như Si La, Pu 
Peo, Ro Mam, Brau, O Du. Chính phủ cũng đã thực hiện Chương trình Xóa đói 
giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo, nơi có nhiều người dân tộc 
thiểu số sinh sống. 
 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2012/ND-CP ngày 12 tháng 
10 năm 2012 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban 
dân tộc (UBDT). Nghị định quy định UBDT, một cơ quan trực thuộc chính phủ, 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các vấn đề dân tộc trong nước; quản 
lý nhà nước về các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của UBDT theo quy định của 
pháp luật. Cùng với Nghị định 05/2011/NDCP ngày 14 tháng 1 năm 2011 về công 
tác dân tộc thiểu số, Nghị định 84/2012/ND-CP được ban hành làm cơ sở pháp 
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lý cho UBDT tiếp tục cụ thể hóa các hướng dẫn, chính sách của Nhà nước về 
người dân tộc thiểu số trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy 
quyền đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, nhằm đảm bảo và thúc đẩy bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, 
giúp đỡ lẫn nhau phát triển và gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc trong đại 
gia đình dân tộc Việt Nam. 
 
Các văn bản của Chính phủ trên cơ sở dân chủ và sự tham gia của người dân 
có liên quan trực tiếp đến EMPF này. Nghị định số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 
20 tháng 4 năm 2007 (thay thế Nghị định 79/2003/ND-CP ngày 7 tháng 7 năm 
2003) về việc thực hiện dân chủ ở cấp xã, phường và thị trấn quy định cơ sở cho 
sự tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoạch phát triển và việc giám sát 
của cộng đồng tại Việt Nam. Quyết định số 80/2005/QD-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, ngày 18 tháng 4 năm 2005 quy định việc giám sát đầu tư cộng đồng. 
Chương trình Giáo dục Pháp luật của UBDT (2013 - 2016) nhằm mục đích nâng 
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về tính tự 
giác, tôn trọng, nghiêm túc tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, người lao 
động của các tổ chức cho người dân tộc thiểu số. 
 
Việc xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội cho từng vùng miền và nhóm đối 
tượng cần lưu tâm đến nhu cầu của người dân tộc thiểu số. Các Kế hoạch Phát 
triển Kinh tế - Xã hội 5 năm và chiến lược cơ bản của Việt Nam đều yêu cầu 
dành sự quan tâm đặc biệt cho người dân tộc thiểu số. Các chính sách về giáo 
dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số cũng đã được ban hành. 
 
Dân tộc thiểu số được thừa nhận là nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam và nhiều 
chính sách tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế và hòa nhập cho dân tộc thiểu số 
và cộng đồng địa phương vùng sâu vùng xa (thường là đối tượng sống phụ thuộc 
vào rừng):  

• Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội 
và Nghị quyết 12/2020/NQ-CP của Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 
- 2030. 

• Quyết định số 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi. 

• Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia (2011-2020), Chiến lược 
phát triển lâm nghiệp (2006-2020) và các chiến lược ngành cũng như kế 
hoạch phát triển khác đều ưu tiên phát triển kinh tế và giảm nghèo cho 
dân tộc thiểu số và hộ gia đình khó khăn nhất. 

• Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 
về phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

• Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp 
bền vững giai đoạn 2021-2025. 
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• Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt chính sách đặc 
thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2017 - 2020, bao gồm một số chỉ tiêu và biện pháp nhằm nâng cao 
đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam, trong đó có biện 
pháp về quản lý đất đai. 

• Quyết định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng 
bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020. 

• Quyết định số 419/QĐ-TTg, bao gồm yêu cầu tôn trọng dân tộc thiểu số 
trong các hoạt động REDD+. 

 
Khung pháp lý, chính sách về quyền sử dụng đất và rừng 
 
Vấn đề quyền sử dụng đất, cụ thể hơn là quyền sử dụng rừng, ở Việt Nam khá 
phức tạp. Hiến pháp quy định đất đai và tài nguyên thiên nhiên là tài sản công 
thuộc sở hữu toàn dân, “do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản 
lý”. Trên thực tế, ở Việt Nam không tồn tại quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai, 
mà chỉ có quyền sử dụng đất. Hiến pháp và Luật Đất đai (2013) công nhận quyền 
của các tổ chức, cá nhân được giao hoặc cho thuê đất và công nhận quyền sử 
dụng đất thông qua cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất là hình thức công nhận chính thức của Nhà nước về quyền 
của người sử dụng, và là điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền sử dụng đất, 
thực hiện giao dịch đất đai chính thức, tiếp cận tín dụng (thế chấp) và bảo vệ 
pháp lý quyền sử dụng đất.  

 

Hiện nay, quyền sử dụng rừng ở Việt Nam chủ yếu được điều chỉnh bởi hai luật: 
Luật Đất đai (2013) và Luật Lâm nghiệp (2017). Những văn bản luật này và nghị 
định liên quan cho phép người dân địa phương và khu vực tư nhân quản lý rừng, 
đồng thời cho phép người có quyền sử dụng hợp pháp được cho thuê, trao đổi, 
thừa kế, thế chấp và chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp.  
 
Quy trình xin cấp quyền sử dụng đất lâm nghiệp rất phức tạp, chưa ban hành rõ 
chính sách, hướng dẫn, quy trình để hộ gia đình và cộng đồng có thể thực hiện 
khi cần xin xác nhận cho một số hoạt động sử dụng đất lâm nghiệp (trồng trọt, 
khai thác gỗ, v.v.), dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. 
 
Nhìn chung, đối tượng làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thường là người có điều kiện kinh tế tốt hơn, hiểu rõ hơn về quyền, cơ hội của 
mình, có nhiều vốn hơn để đầu tư vào hoạt động kinh tế và do đó dễ dàng hoàn 
thành thủ tục theo yêu cầu. Hộ dân khó khăn hơn (bao gồm người dân tộc thiểu 
số) thường không có vốn để đầu tư vào đất hoặc thường chuyển quyền sử dụng 
đất được giao (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ đỏ) trong trường 
hợp khó khăn như ốm đau hoặc mất mùa. Họ sau đó có thể lấn chiếm sử dụng 
rừng hoặc đất của cơ quan nhà nước. Như vậy, quyền sử dụng đất thiếu ổn định 
có thể dẫn đến tình trạng mất rừng). 
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Quyền sử dụng đất theo tập quán  
 
Bộ luật Dân sự (2015) quy định về sở hữu chung của cộng đồng, tức là hình thức 
sở hữu của dòng họ, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài 
sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng 
cùng nhau đóng góp. Hơn nữa, thành viên của mỗi cộng đồng này có thể cùng 
nhau quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản đó theo tập quán. 
 
Ngoài ra, Việt Nam không chính thức công nhận quyền sử dụng đất theo tập 
quán hoặc không chính thức. Nhiều cộng đồng công nhận quyền sử dụng đất 
theo tập quán đối với diện tích rừng mà họ quản lý, bao gồm quyền canh tác tự 
cung tự cấp, khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ (quyền khai thác), canh tác nương 
rẫy (quyền quản lý) và du canh (quyền chuyển nhượng).4  
 
Tri thức truyền thống của dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương được tôn 
trọng trong khuôn khổ pháp luật; theo đó quy chế địa phương có thể được xây 
dựng để duy trì phong tục tập quán cộng đồng phù hợp với quy định của Nhà 
nước. Hương ước, quy ước là hình thức văn bản quy định đã tồn tại hàng thế kỷ 
ở Việt Nam. “Hương ước” đã được thí điểm trong quản lý rừng dựa vào cộng 
đồng hơn 10 năm qua và trở thành một phương tiện/cách thức thảo luận vấn đề 
này ở cấp địa phương. Phù hợp với Nghị định về dân chủ cơ sở, “Hương ước” 
vì vậy có thể được coi là một loại hình “dân chủ hóa cấp cơ sở”.  
 
Luật Lâm nghiệp (2017) ban hành quy định bám sát Bộ luật Dân sự năm 2013, 
theo đó rừng hiện nay được ưu tiên giao cho người dân tộc thiểu số, hộ gia đình, 
cá nhân và cộng đồng có phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng và truyền 
thống gắn bó mật thiết với rừng, đồng thời quản lý rừng bền vững cũng được 
chú trọng hơn. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng đối với người 
dân tộc thiểu số, cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, đảm bảo họ được giao 
đất, giao rừng để thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản; hợp tác và liên 
kết bảo vệ và phát triển rừng cùng với chủ rừng cũng như hưởng lợi ích chung 
từ rừng. 
 
Một số văn bản pháp luật chính thức công nhận thông lệ này bao gồm: 
 

• Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN 
ngày 31/3/2000 của Bộ Tư Pháp - Bộ Văn Hoá Thông Tin - Ban Thường 
Trực Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam hướng dẫn việc 
xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm 
dân cư 

• Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN-
UBQGDSKHH ngày 09/7/2001 của Bộ Tư Pháp - Bộ Văn Hoá Thông Tin 

 
4 Tuan, H., H., Catacutan, D., C., Bac, D., V., Hang, T., T., T., (2014). Thu hẹp khoảng cách giữa quyền 
theo luật định và quyền theo tập quán trong quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam. Tổ chức Nghiên cứu 
Nông Lâm Quốc tế (ICRAF). Việt Nam 



EMPF cho Việt Nam 

17 

- Ban Thường Trực Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - Uỷ 
Ban Quốc Gia Dân Số - Kế Hoạch Hoá Gia Đình hướng dẫn bổ sung 
Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN;  

• Thông tư số 70/2007/TT-BNN ngày 8/1/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo 
vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, bao gồm hướng dẫn 
về thủ tục, nội dung xây dựng và thực hiện. 
 

2.2. YÊU CẦU TRONG CHÍNH SÁCH NGƯỜI BẢN ĐỊA CỦA GCF 

 

Theo yêu cầu của Chính sách Người bản địa của GCF, 5trong trường hợp có tác 
động tiềm ẩn đến người DTTS, dự án sẽ lập Kế hoạch phát triển DTTS hoặc, 
nếu các hoạt động hoặc địa điểm cụ thể chưa được xác định, sẽ lập Khung Kế 
hoạch người DTTS. 

Trong đoạn 14 của chính sách về người bản địa của GCF, “thuật ngữ ‘người  bản 
địa’ được sử dụng theo nghĩa chung để chỉ một nhóm xã hội và văn hóa riêng 
biệt sở hữu những đặc điểm sau đây ở các mức độ khác nhau: 

(a) Tự nhận mình là thành viên của một nhóm văn hóa và xã hội bản địa 
riêng biệt và được người khác công nhận bản sắc này; 

(b) Sự gắn bó tập thể với các môi trường sống riêng biệt về mặt địa lý, 
lãnh thổ tổ tiên, hoặc các khu vực sử dụng hoặc sinh sống theo mùa, 
cũng như với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các khu vực 
này; 

(c) Các hệ thống văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị thông thường, 
khác biệt hoặc tách rời khỏi hệ thống của xã hội hoặc văn hóa chủ 
đạo; và 

(d) Một ngôn ngữ hoặc phương ngữ riêng biệt, thường khác với ngôn 
ngữ chính thức của quốc gia hoặc khu vực mà họ sinh sống. Điều 
này bao gồm cả ngôn ngữ hoặc phương ngữ đã từng tồn tại nhưng 
hiện không còn nữa do những tác động khiến cộng đồng hoặc nhóm 
người đó khó duy trì được ngôn ngữ hoặc phương ngữ riêng biệt.” 

Trong bối cảnh Việt Nam, thuật ngữ “dân tộc thiểu số” được Chính phủ sử dụng. 
Chính phủ công nhận rằng công dân của mình thuộc các nhóm dân tộc thiểu số 
khác nhau nhưng không công nhận bất kỳ nhóm dân tộc nào là “người bản địa”. 
6 

 
5 Chính sách người bản địa của GCF (GCF/B.19/43). Cụ thể, đoạn 38 quy định nội dung cần được đưa vào  
Khung Kế hoạch DTTS trong bối cảnh dự án này . 
6 Vì lý do chính trị này, thuật ngữ "dân tộc thiểu số " được sử dụng nhất quán trong tài liệu này. 
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Tuy nhiên, Chính phủ đã nhất trí với các đối tác phát triển quốc tế rằng trong các 
dự án phát triển, các chính sách bảo vệ người bản địa cũng sẽ được áp dụng 
cho các dân tộc thiểu số khác tại Việt Nam.7 

Liên quan đến Chính sách về người bản địa của GCF, dự án công nhận các yêu 
cầu được nêu trong Đoạn 38 và 39. Tuy nhiên, Chính sách về người bản địa của 
GCF tôn trọng hoàn cảnh của Việt Nam, như được định nghĩa trong các đoạn 
41, 44 và 45 của chính sách này. 

Trong khuôn khổ tiểu dự án này, các nhóm người bản địa (tương đương với 
người dân tộc thiểu số) tại các thôn bản ở các xã liền kề với các chủ thể quản lý 
rừng (CTQLR) và những người hoặc đang sử dụng hoặc đã từng sử dụng hoặc 
tìm cách sử dụng rừng hoặc tham gia vào hoạt động sản xuất lâm nghiệp (trong 
đó lượng khí thải các-bon cũng sẽ được định lượng) có khả năng nhận được lợi 
ích lâu dài thông qua một loạt các lợi ích phi các-bon về kinh tế - xã hội, môi 
trường và quản trị như sau: 

• Duy trì sinh kế bền vững, bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng; 

• Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ văn hóa và tăng cường nguồn tri 

thức truyền thống; 

• Định giá tài nguyên rừng, bao gồm và đặc biệt là LSNG bằng cách sử 

dụng các phương pháp tính toán văn hóa - xã hội thay vì chỉ sử dụng 

các phương pháp kinh tế tài nguyên thông thường; 

• Tạo thu nhập và cơ hội việc làm ở mức khiêm tốn; 

• Thúc đẩy nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; 

• Bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học; 

• Bảo vệ và phát triển cây dược liệu và phương pháp chữa bệnh; 

• Điều tiết việc sử dụng nước và quản lý lưu vực sông; 

• Tăng cường quản trị toàn diện về mặt xã hội ở cấp thôn bản; 

• Cải thiện công tác quản lý và quản trị rừng; và 

• Quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia. 

3. HỒ SƠ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ  
 
 

3.1. CẤP QUỐC GIA 

 

Theo lịch sử phát triển đất nước, thuật ngữ “người bản địa” không được sử dụng 
ở Việt Nam. “Dân tộc thiểu số” là thuật ngữ chính thức được sử dụng ở Việt Nam 
thay thế cho khái niệm “người bản địa”. Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 
nhiều dân tộc khác nhau. Dân tộc đa số là “dân tộc có số dân chiếm trên 50% 
tổng dân số của cả nước theo thống kê dân số quốc gia”, trong khi dân tộc thiểu 

 
7 Chính vì cách hiểu này về các biện pháp đảm bảo an toàn mà EMPF sẽ áp dụng đặc biệt cho các nhóm 
dân tộc thiểu số, những người được coi là những người thiệt thòi hơn, và EMPF sẽ được áp dụng cho họ. 
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số được định nghĩa là “dân tộc có số dân ít hơn dân tộc đa số trong lãnh thổ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bao gồm dân tộc thiểu số “rất ít 
người”, tức “dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người”. Dân tộc đa số (dân 
tộc Kinh) chiếm 86% dân số, trong khi 53 dân tộc thiểu số khác chiếm 14% dân 
số. Cộng đồng dân tộc thiểu số phân bố khắp cả nước, chủ yếu sinh sống ở địa 
bàn vùng cao.   

Các nhóm dân tộc thiểu số có ngôn ngữ-xã hội chính được liệt kê dưới đây hiện 
đang sinh sống tại các tỉnh tham gia Chương trình giảm phát thải (Chương trình 
GPT): 

 

i) Các nhóm dân tộc Việt - Mường: Phần lớn cư dân của nhóm này phân bố khắp 
Việt Nam, bao gồm bốn nhóm dân tộc: Việt, Mường, Thổ, Chứt, với dân số gần 
75 triệu người (năm 2009), chiếm hơn 87% dân số cả nước. Người Mường chủ 
yếu sống ở các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Sơn La, một phần ở Nghệ An, 
Quảng Bình; nhóm người Cuoi sinh sống ở Tân Hợp - Tân Kì (Nghệ An); một 
nhóm 120 người A Rem hiện đang cư trú tại Tân Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình); 
nhóm người Chứt sinh sống ở Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình); nhóm 
người Mã Liềng phân bố ở hai huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình) và 
Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh); nhóm người Pong chủ yếu phân bố ở hai huyện Con 
Cuông và Tương Dương (Nghệ An). 

 

ii) Các nhóm dân tộc Tày – Thái: Tại Việt Nam, có tám dân tộc với tổng dân số 
gần 4,4 triệu người (năm 2009). Người Tày, Nùng, Sán Chay, Giáy, Bố Y sinh 
sống ở vùng Đông Bắc, còn người Thái, Lào, Lự phân bố từ tây bắc đến phía tây 
Thanh Hóa và Nghệ An. Tổ tiên của người Tày – Thái đã sinh sống tại Việt Nam 
hơn 2.000 năm. Cư dân của các nhóm dân tộc này rất giỏi canh tác lúa nước ở 
vùng thung lũng, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau trong hơn 1.000 năm 
để trồng ít nhất hai vụ lúa mỗi năm. Trong quá khứ, động vật kéo được sử dụng 
để canh tác lúa, nhưng hiện nay ngày càng nhiều máy cày, máy gieo hạt và máy 
gặt cơ giới được sử dụng. 

 

iii) Các nhóm người Tây Tạng-Miến Điện ở Việt Nam bao gồm sáu dân tộc thiểu 
số: Hà Nhì, La Hủ, Lô, Cống, Si La và Phù Lá với tổng dân số gần 50.000 người 
(năm 2009), chủ yếu sinh sống ở Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Họ phân 
bố rải rác ở các làng nhỏ trên vùng núi, chủ yếu sống bằng canh tác nương rẫy 
(chủ yếu là lúa và hiện nay ngày càng nhiều ngô), kết hợp với săn bắn, đánh bắt 
cá và hái lượm. 

 

iv) Các nhóm dân tộc Hmong – Dao, bao gồm ba nhóm Hmong, Dao, Pà Thẻn 
với 4.174.989 người sinh sống ở các tỉnh miền núi phía Tây Bắc, Đông Bắc và 
Bắc Trung Bộ Việt Nam. Họ chủ yếu canh tác trên vùng cao và canh tác nương 
rẫy theo phương thức đốt nương làm rẫy, gắn liền với các nhóm dân cư sống rải 
rác. Họ cũng tận dụng địa hình núi đá cao để canh tác. Trên vùng cao, họ trồng 
lúa nương, ngô, rau, đậu, bầu bí, cây thuốc, cây ăn quả và các loại cây trồng 
thương mại. 
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v) Các nhóm dân tộc Mon-Khmer bao gồm 21 dân tộc thiểu số: Bana, Brâu, Bru-
Vân Kiều, Chợ Ro, Kor, Cờ Ho, Cờ Tu, Giẻ-Triêng, H’rê, Kháng, Mảng, M’nông, 
Ơ Đu, Rơ Măm, Tạ Oi, Xinh Mun, Xơ Đăng, Xtiêng, Mạ, Khơ Me và Khơ Mú với 
tổng số 2,6 triệu người (năm 2009). Họ sinh sống trải dài từ Tây Bắc qua Trường 
Sơn - Tây Nguyên đến miền Nam. Ngoại trừ người Khmer chủ yếu sinh sống ở 
Đồng bằng sông Cửu Long, hơn 1,2 triệu người còn lại sống ở vùng núi Tây 
Nguyên, trong đó người Bana đông nhất với 228.000 người; thậm chí còn có một 
số nhóm dân tộc thiểu số nhỏ hơn với dân số dưới 500 người, bao gồm Rơ Măm, 
Brâu và Ơ Đu. Hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số nhỏ hơn vẫn còn canh tác 
nương rẫy, mặc dù không chính xác khi cho rằng họ hoàn toàn dựa vào kỹ thuật 
đốt nương làm rẫy mà đúng hơn là canh tác luân canh, trong đó đất được để 
hoang sau khi thu hoạch để tái sinh. 

 

vi) Các nhóm người Mã Lai – Polynesia: bao gồm năm (5) nhóm dân tộc thiểu 
số: Chăm Pa, Jarai, Ê Đê, Raglai và Churu, với tổng dân số hơn 1 triệu người 
(năm 2009). Họ vẫn giữ truyền thống mẫu hệ. Dân tộc thiểu số H’roi và bốn nhóm 
khác (Jarai, Ê Đê, Raglai, Churu) sinh sống tại bốn tỉnh ven biển Phú Yên, Khánh 
Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận cùng toàn bộ khu vực Tây Nguyên. Các nhóm 
này theo truyền thống thực hành canh tác kết hợp trên vùng cao và thung lũng 
ven sông, nhưng trong thời gian gần đây, với sự xuất hiện của các hoạt động 
trồng trọt quy mô lớn, đặc biệt là cà phê và cao su, họ cũng tham gia vào các 
hoạt động này. 

 

3.2. KHU VỰC DỰ ÁN  

 
 
Có khoảng 40 dân tộc thiểu số sinh sống tại các tỉnh. Dân số của mỗi nhóm rất 
khác nhau – từ những nhóm nhỏ chỉ có vài người (ví dụ như La Chí, La Hà, Phù 
Lá...) đến những nhóm lớn như H’mong, Tày, Dao, Thái… 
 
Hồ sơ dân số của người dân tộc thiểu số (DTTS) (Dữ liệu điều tra dân số 
năm 2019): 
 

Bảng dưới đây tóm tắt tổng dân số, người Kinh chiếm đa số, tổng dân số của 
người dân tộc thiểu số (DTTS) và các nhóm dân tộc thiểu số chiếm ưu thế tại 
các tỉnh thuộc dự án, bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai (bao gồm 
Yên Bái cũ), Tuyên Quang (bao gồm Hà Giang cũ) và Phú Thọ. 

 
Bảng 2Hồ sơ DTTS trong dự án UoP 

 
Tỉnh Dân số toàn 

quốc 
Dân số 
Kinh 

Tổng dân số 
DTTS 

Các nhóm DTTS chính 

Hà Giang 854.679 105.311 749.368 Mông (292.677), Tày 
(192.702), Dao  
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Tỉnh Dân số toàn 
quốc 

Dân số 
Kinh 

Tổng dân số 
DTTS 

Các nhóm DTTS chính 

(127.181), Nùng 
(81.478) 

Tuyên 
Quang 

784.811 339.308 445.503 Tày (205.624), Dao 
(105.359), Mông 
(21.310) 

Lào Cai 730.420 246.756 483.664 Mông (183.172), Tày 
(108.326), Dao  
(104.045) 

Điện Biên 598.856 104.061 494.795 Mông (228.279), Thái 
(213.714) 

Lai Châu 460.196 73.233 386.963 Thái (142.898), Mông 
(110.323), Dao (58.849) 

Sơn La 1.248.415 203.008 1.045.407 Thái (669.265), Mông 
(200.480), Mường 
(84.676) 

Yên Bái 821.030 219.403 601.627 Mường (218.404), Tày 
(150.088), Mông 
(107.049), Dao 
(101.223) 

Phú Thọ 1.463.726 1.214.162 249.564 Mường (218.404), Dao 
(15.702) 

Lưu ý: Tổng dân số người DTTS được tính bằng cách trừ dân số người Kinh 
khỏi tổng dân số, dựa trên bảng dân số chi tiết từ cuộc điều tra dân số năm 
2019. 
 
Những đặc điểm chính về phân bố người dân tộc thiểu số tại các tỉnh dự 
án. 
 

• Dân số người dân tộc thiểu chiếm đa số: Ở một số tỉnh, đặc biệt là Hà 

Giang (749.368 người), Sơn La (1.045.407 người), Điện Biên (494.795 

người) và Lai Châu (386.963 người) có tổng dân số người dân tộc thiểu 

số vượt xa dân số người Kinh. 

• Các nhóm ngôn ngữ chính: Các nhóm ngôn ngữ số chiếm ưu thế ở các 

tỉnh phía bắc này chủ yếu thuộc ba nhóm ngôn ngữ xã hội chính: 

• Các nhóm người Tày – Thái: Nhóm này bao gồm người Thái (chiếm đa 

số ở Sơn La, Điện Biên và Lai Châu) và người Tày (chiếm đa số ở Hà 

Giang và Tuyên Quang). Các nhóm này thuần thục với nghề trồng lúa 

nước, sinh sống ở các thung lũng thấp. 

• Nhóm người H’mong – Dao: Nhóm này bao gồm người Mông (H’mong) 

và người Dao, chủ yếu sinh sống ở các tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc 

và Đông Bắc. Người Mông tập trung đông ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, 

Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang. 

• Các nhóm người Việt - Mường: Nhóm này bao gồm người Mường, tập 

trung chủ yếu ở Yên Bái và Phú Thọ. Người Mường chủ yếu sinh sống ở 
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các tỉnh như Hòa Bình, Thanh Hóa và Sơn La, thường sinh sống ở vùng 

trung du hơn là vùng cao. 

• Tính dễ tổn thương: Mặc dù có các chương trình của chính phủ, người 

dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam vẫn còn khó khăn nhiều so với mức 

trung bình cả nước. Mức thu nhập bình quân của người dân DTTS (1,1 

triệu VND/tháng) thấp hơn một nửa so với mức trung bình cả nước. Tỷ lệ 

nghèo trong các hộ gia đình DTTS là 52,66% vào năm 2017. 

 
Bảng 3Đặc điểm của các nhóm DTTS chính trong khu vực dự án: 

 
Nhóm 
DTTS 

Đặc điểm sơ chính 

Thái • Cư trú & Sinh kế: Là nhóm chiếm đa số về dân số và văn hóa tại 
các thung lũng Tây Bắc, đặc biệt là ở Sơn La và Điện Biên. 

• Họ chủ yếu sinh sống ở các thung lũng và vùng đất thấp, là những 
bậc thầy trong canh tác lúa nước (ruộng lúa và ruộng bậc thang). 

• Văn hóa: Sinh sống trong những ngôi nhà sàn lớn. Nổi tiếng với 
điệu múa Xòe (được UNESCO công nhận) và trang phục thanh lịch 
của phụ nữ với áo ngắn và váy dài, thường kèm theo khăn Piêu đặc 
trưng . 

Người 
H’mong 
(Mông) 

• Nơi cư trú và sinh kế: Phân bố rộng rãi trên các sườn núi cao, 
chiếm đa số ở Lào Cai (Sa Pa) và Sơn La, cũng như ở các vùng 
cao nguyên của Hà Giang (Cao nguyên Đồng Văn). 

• Họ sinh sống trên các sườn núi cao (thường trên 1.000m), canh 
tác nương rẫy (ngô, lúa nương), tạo ra những thửa ruộng bậc 
thang ngoạn mục. 

• Văn hóa: Người H’mong Hoa ở Hà Giang nổi tiếng với trang phục 
truyền thống cầu kỳ, nhiều màu sắc (hồng, xanh lá cây, vàng ). Họ 
được biết đến với những bộ trang phục batik và thêu thùa rực rỡ, 
tinh xảo làm từ sợi gai dầu. Trung tâm văn hóa của họ là nhạc cụ 
Khèn (kèn thổi) và Lễ hội Gầu Tàu.  

Dao • Nơi cư trú & Sinh kế: Có mặt tại các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Tuyên 
Quang. 

• Sinh sống ở vùng có độ cao trung bình đến cao. Nổi tiếng về kiến 
thức y học (đặc biệt là các liệu pháp tắm thảo dược của người 
Dao Đỏ). 

• Văn hóa: Được nhận biết bởi những chiếc mũ đội đầu cầu kỳ 
(thường màu đỏ hoặc thêu) và việc sử dụng chữ Nôm-Dao trong 
các ghi chép về tổ tiên. Nam giới trải qua nghi lễ trưởng thành cấp 
bậc Sắc đầy ý nghĩa. 

Mường • Nơi cư trú và sinh kế: Sinh sống tại các vùng núi thấp (đặc biệt là 
Hòa Bình), chủ yếu canh tác lúa nước. 

• Văn hóa: Có mối liên hệ mật thiết với người Kinh. Trang phục của 
phụ nữ đặc trưng bởi váy dài với phần thắt lưng được dệt rất tinh 
xảo. 

Tày • Nơi cư trú và sinh kế: Là nhóm dân tộc thiểu số đông nhất, sinh 
sống tại các thung lũng thấp màu mỡ (Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà 
Giang), chủ yếu canh tác lúa nước. 
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Nhóm 
DTTS 

Đặc điểm sơ chính 

• Văn hóa: Sống trong nhà sàn hoặc bán nhà sàn. Đặc điểm văn 
hóa nổi bật nhất là nghi lễ hát Tày Then. Trang phục đơn giản, 
thường là vải màu chàm đậm. 

Nùng • Nơi cư trú và sinh kế: Định cư gần các cộng đồng người Tày (Cao 
Bằng, Lạng Sơn). Nổi tiếng với tay nghề thủ công, đặc biệt là 
nghề rèn. 

• Văn hóa: Nơi đây cũng có truyền thống hát Then. Mặc trang phục 
đơn giản, màu chàm đậm. 

 
 
 
 



4. TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN CỦA CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 

CỦA DỰ ÁN UOP 
 

4.1. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC  

 
Kết quả đầu ra 1: 
 
Sự tham gia của DTTS trong các chính sách hỗ trợ kiểm soát việc chuyển đổi 
rừng tự nhiên chủ yếu bao gồm việc tham gia và tham vấn trong quá trình tham 
gia thực hiện phân tích khoảng trống chính sách và cung cấp ý kiến đóng góp 
cho việc soạn thảo các hướng dẫn luật. 
 
Có lợi từ việc thực hiện và tham gia vào những đánh giá tác động xã hội và môi 
trường cho các dự án quy hoạch và phát triển sử dụng đất. Tất cả các hướng 
dẫn luật sẽ được phổ biển rộng rãi đến chính quyền địa phương, các đơn vị lâm 
nghiệp, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác thông qua các cuộc 
họp, hội thảo và các chiến dịch truyền thông bằng các ngôn ngữ địa phương và 
bằng định dạng đơn giản dễ hiểu và dễ thực hiện.  
 
DTTS, thông qua phương pháp tiếp cận có sự tham gia, sẽ làm việc với các BQL, 
CTLNNN, UBNDX, về việc thực hiện các hướng dẫn luật. Bảng bên dưới xác 
định các tác động xã hội tích cực và tiêu cực của Dự án UoP đối với các nhóm 
dân tộc thiểu số và phù hợp với Kế hoạch quản lý môi trường-xã hội 
(KHQLMTXH) và Đề xuất chi trả (FP). 
 
Kết quả 2: DTTS sẽ được hưởng lợi từ việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững 
và tăng cường trữ lượng các-bon thông qua việc: 
 

• Làm rõ ranh giới giữa rừng và đất thông qua việc phân định ranh giới. 

• Lập kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

• Giải quyết xung đột giữa các công ty lâm nghiệp và cộng đồng DTTS, bao 
gồm việc nâng cao năng lực cho các đơn vị hòa giải cấp cơ sở và năng 
lực quản lý rừng cho chính quyền xã, cùng với các cơ sở vật chất cơ bản 
khác. 

• Phối hợp với các BQLRĐ, BQLRPH và CTLNNN trong việc thực hiện các 
chương trình sinh kế và các hoạt động phục hồi rừng. 

• Hưởng lợi từ việc giao đất giao rừng 

• Thực hiện các hoạt động quản lý rừng dựa vào cộng đồng 

• Cung cấp chứng nhận cho vườn ươm và nâng cao chất lượng cây giống. 

• Tập huấn sinh kế và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

• Thu được lợi ích thông qua việc cải thiện các lợi ích phi các-bon (khả năng 
giữ nước, độ phì nhiêu của đất, đa dạng sinh học). 
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Kết quả 3: DTTS sẽ được hưởng lợi từ việc thúc đẩy nông nghiệp thích ứng 
với biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững cho người dân sống phụ thuộc 
vào rừng thông qua việc: 
 

• Hội nhập hơn nữa của nông dân sản xuất qui mô nhỏ vào thị trường thông 
qua việc xây dựng và nâng cao mối liên kết giữa các khâu trung gian trong 
chuỗi giá trị (các nhà chế biến, thương lái, xuất khẩu và các tổ chức nông 
dân) và thị trường; (ii) củng cố mối quan hệ giữa các khâu trung gian này 
với nông dân sản xuất qui mô nhỏ; và (iii) tăng cường năng lực cung ứng 
(khả năng sản xuất khối lượng hàng hóa hoặc dịch vụ lớn hơn với các đặc 
tính riêng). 

• Hưởng lợi từ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản không gây mất rừng. 

• Thúc đẩy sử dụng và phát triển bền vững các lâm sản ngoài gỗ (LSNG) 
trong khu vực rừng và cải thiện thu nhập thay thế ngoài nông nghiệp cho 
người dân sống phụ thuộc vào rừng. 

 

4.2. TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC  

 
Cũng có những rủi ro và tác động tiêu cực tiềm ẩn liên quan đến các hợp phần, 
một số tác động xã hội đáng chú ý bao gồm: 

• Hạn chế khả năng tiếp cận: Các hoạt động tăng cường và thực thi các 
chính sách kiểm soát việc chuyển đổi rừng tự nhiên, quản trị rừng và thực 
thi pháp luật có thể dẫn đến việc giảm khả năng tiếp cận các nguồn tài 
nguyên rừng và lâm sản ngoài gỗ (LSNG) đối với các cộng đồng sống phụ 
thuộc vào rừng; việc giảm sản lượng LSNG trong ngắn hạn có thể dẫn 
đến mất an ninh lương thực hoặc giảm thu nhập từ việc bán LSNG; một 
số tác động tiềm ẩn đến sinh kế, ví dụ như việc cải thiện quản trị, có thể 
không bao gồm việc tiếp cận không hạn chế hoặc liên tục đến tất cả các 
khu vực rừng. 

• Không đảm bảo về quyền sử dụng đất: Các can thiệp bảo tồn và trồng 
rừng của Dự án UoP có thể dẫn đến việc các hộ gia đình và cộng đồng 
dân tộc thiểu số phải đối mặt với các vấn đề tái định cư không tự nguyện, 
mất đất sản xuất (đặc biệt là đất được sử dụng theo tập quán) và/hoặc 
quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên. Quỹ đất và việc đảm bảo đất đai là 
khác nhau giữa các tỉnh và huyện. Tuy nhiên, việc giao đất chính thức là 
biện pháp giảm thiểu chính cho tình trạng bất ổn về quyền sử dụng đất. 
Mặc dù vậy, việc giao đất đất thường không thường xuyên và phụ thuộc 
vào ngân sách cấp tỉnh hoặc huyện. Ngoài ra, các truyền thống tổ tiên để 
lại hoặc các truyền thống văn hóa xã hội khác liên quan đến đất đai của 
người dân tộc thiểu số không được công nhận theo hiến pháp hoặc theo 
luật định, khiến quyền sử dụng đất của họ không được đảm bảo ở nhiều 
khu vực, nơi mà các quyền theo luật định chưa được công nhận một cách 
chính thức. Việc thiếu sự công nhận các quyền sử dụng đất theo tập quán 
được coi là một vấn đề đảm bảo an toàn. 
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• Làm rõ ranh giới rừng và đất thông qua việc phân định gianh giới: Các 
hoạt động của Dự án UoP hỗ trợ làm rõ ranh giới đất đai có thể tác động 
tiêu cực đến DTTS và làm giảm khả năng sử dụng đất của họ một cách 
liên tục; ranh giới đất đai và việc sử dụng đất có thể dẫn đến tranh chấp 
và cũng có thể ảnh hưởng đến các thỏa thuận về quyền sử dụng đất. 
Chính sách người bản địa (IP) của GCF được kích hoạt và một Khung kế 
hoạch DTTS (EMDF) đã được xây dựng để giảm thiểu các tác động tiêu 
cực đến DTTS. Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được phát triển 
thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có khả năng gây tác động đến DTTS. 

 

• Khung chính sách, luật và quy định: Hiện chưa có định nghĩa về quyền 
tập quán, sự công nhận quyền cộng đồng còn hạn chế, và chưa có bất kỳ 
quyền đặc biệt nào cho người dân tộc thiểu số và các mối quan hệ văn 
hóa - xã hội khác nhau liên quan đến quản lý rừng và đất đai, mặc dù Luật 
Đất đai năm 2013 và Luật Lâm nghiệp năm 2018 đang có những tiến bộ 
đáng kể trong việc công nhận một số tập quán này. EMDP sẽ phát triển 
thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào mà có thể gây ra tác động đến DTTS. 

• Sinh kế và sự phụ thuộc vào rừng: An ninh lương thực, đặc biệt là gạo, 
ngày càng trở nên nan giải và các chương trình của Chính phủ nhằm khắc 
phục tình trạng mất an ninh lương thực bằng cách cung cấp gạo cho các 
hộ gia đình dân tộc thiểu số lại tạo ra sự thụ động và phụ thuộc. Tỷ lệ đói 
nghèo về thu nhập tiền mặt cũng rất cao trong các hộ gia đình này. Sinh 
kế của họ phụ thuộc rất nhiều vào đất đai, điều này càng trầm trọng hơn 
do quyền tiếp cận hạn chế với tài nguyên đất rừng. Hiện chưa có hệ thống 
bồi thường nào cho việc hạn chế quyền tiếp cận tài nguyên đất rừng của 
người dân. Củi từ rừng vẫn là nguồn nhiên liệu chính cho hầu hết các hộ 
gia đình nông thôn và thậm chí cả nhiều hộ gia đình thành thị. EMDP sẽ 
được phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào mà có thể gây ra tác động 
đến DTTS. 

 

• Loại trừ giới/xã hội: Việc thực hiện các hoạt động của Dự án UoP có thể 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ về các khía cạnh: tiếp cận lâm sản 
ngoài gỗ (LSNG), tiếp cận đất đai, tham gia vào việc thực hiện Dự án UoP, 
thiếu tham vấn. Phụ nữ bị thiệt thòi trong việc tiếp cận và sử dụng đất rừng 
và quyền sử dụng đất của họ được đảm bảo kém hơn so với nam giới. 
Đặc biệt, phụ nữ người dân tộc thiểu số có nhu cầu lớn hơn về tài nguyên 
sở hữu chung, đặc biệt là liên quan đến rừng. Họ ít được tiếp cận thông 
tin hơn nam giới và ít có khả năng tham gia tích cực vào các cuộc tham 
vấn. Người nghèo, bất kể giới tính hay dân tộc, đều ít có khả năng nhận 
được thông tin đầy đủ. EMDP sẽ được phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự 
án nào có mà thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu số. 
 

• Di sản văn hóa: Các hoạt động của Dự án UoP được đề xuất có thể ảnh 
hưởng gián tiếp đến các khu vực có các di tích với nguồn tài nguyên văn 
hóa vật thể. Người dân tộc thiểu số (DTTS) thường có mối liên hệ mật 
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thiết với các khu vực rừng, bao gồm cả các mối liên hệ tâm linh, do đó, 
trong một số trường hợp riêng lẻ, các hoạt động REDD+ có thể gây ảnh 
hưởng đến các khu rừng thiêng do người dân địa phương xác định. Kế 
hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được phát triển thêm cho bất kỳ tiểu 
dự án nào mà có thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu số. 
 

• Tham vấn và tiếp cận hiệu quả: Việc thiếu tham vấn và tiếp cận thực chất 
có thể ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến sự tham gia tích cực của 
người dân tộc thiểu số vào việc thực hiện và giám sát chương trình giảm 
phát thải (ER). Không có quy định pháp lý nào về FPIC với số lượng người 
dân địa phương phù hợp, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. REDD là một 
chương trình rủi ro cao và người dân lo ngại rằng bất kỳ khoản thanh toán 
nào dựa trên kết quả có thể được thực hiện hoặc không được thực hiện, 
do đó rất khó để thuyết phục họ rằng việc tham gia vào chương trình ER 
là đáng giá. Đã có sự thiếu "rõ ràng" và một số "thông tin sai lệch", và có 
rất ít tổ chức xã hội dân sự có thể đưa ra tiếng nói độc lập, và những tổ 
chức hiện có lại không tuyển dụng nhiều người dân tộc thiểu số. EMDP 
sẽ được phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào mà có thể gây ra tác 
động đến người dân tộc thiểu số. 

 

4.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU  

 
Bảng 4Tóm tắt phương pháp giảm thiểu rủi ro xã hội 

 

Các hoạt động 
của Dự án UoP 

Rủi ro kinh tế - xã hội tiềm ẩn Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất 

Kết quả 1 : Các điều kiện thuận lợi để giảm phát thải 

1.1 Tăng cường 
và thực thi các 
chính sách kiểm 
soát việc chuyển 
đổi rừng tự nhiên    

Việc cải thiện quản trị rừng có thể dẫn 
đến việc giảm khả năng tiếp cận các 
nguồn tài nguyên rừng và lâm sản 
ngoài gỗ (LSNG) đối với các cộng 
đồng sống phụ thuộc vào rừng. Cải 
thiện quy hoạch sử dụng đất sẽ giúp 
giảm thiểu việc chuyển đổi rừng tự 
nhiên không theo kế hoạch, trong khi 
đây là kết quả tích cực đối với lượng 
các-bon và đa dạng sinh học, nhưng 
có thể ảnh hưởng đến sinh kế của 
cộng đồng địa phương, đặc biệt nếu 
họ có nguồn tài nguyên vật chất 
tương đối hạn hẹp để sản xuất lương 
thực hoặc canh tác nông nghiệp. 
 
Việc phân bổ lợi ích không công bằng 
trong quá trình tham gia sẽ đảm bảo 
rằng các kịch bản "như thường lệ" vẫn 
không thay đổi. Hiện nay, phụ nữ 
phần lớn bị loại trừ khỏi các hoạt động 

Cải thiện quy hoạch và giám sát sử dụng đất 
rừng, cung cấp phản hồi vào quá trình quy 
hoạch và quản lý, thảo luận với cộng đồng địa 
phương thông qua phương pháp có sự tham 
gia và sử dụng các chủ thể quản lý rừng để 
cải thiện công tác bảo vệ và quản lý rừng, 
đồng thời thống nhất chỉ định các khu vực 
dành cho các hoạt động sinh kế, bao gồm cả 
việc thu hái lâm sản ngoài gỗ (LSNG). Các 
hoạt động đầu tư của Dự án UoP vào việc cải 
thiện sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần giải 
quyết vấn đề này. 
 
Quy trình tham gia được thiết kế để đảm bảo 
tất cả các hộ gia đình trong mỗi thôn bản được 
chọn làm "điểm nóng" đều có thể quyết định 
ai sẽ đại diện cho thôn bản đó. Đã có quy định 
rằng mỗi thôn sẽ có hai đại diện, trong đó một 
người phải là phụ nữ. Sự phân bổ lợi ích 
không công bằng có thể không bị xóa bỏ hoàn 
toàn nhưng sẽ giảm thiểu đáng kể . 
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Các hoạt động 
của Dự án UoP 

Rủi ro kinh tế - xã hội tiềm ẩn Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất 

liên quan đến quản lý rừng bền vững 
và tiếng nói của họ không được lắng 
nghe cũng như không được các bên 
liên quan khác coi trọng. Điều này bao 
gồm cả trong phạm vi công cộng ở 
cấp thôn bản.  

 
Ngoài ra, chính sách người bản địa của GCF 
(GCF IP) sẽ áp dụng cho bất kỳ cải cách chính 
sách nào mà trong đó có sự tham gia hiệu quả 
của DTTS và các cuộc tham vấn được tổ 
chức. Việc đánh giá/sàng lọc xã hội được tiến 
hành trong quá trình thực hiện Dự án UoP sẽ 
bao gồm đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan 
đến các cải cách chính sách được đề xuất. 
 
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
xây dựng thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào mà 
có thể gây ra tác động đến DTTS. Quy trình 
sàng lọc sẽ được tiến hành để cung cấp thông 
tin cho EMDP về việc thúc đẩy và bảo vệ kiến 
thức truyền thống và di sản văn hóa. 
 
FPIC sẽ được yêu cầu nếu cần thiết (Tham 
khảo Bảng 5 và Chính sách GCF IP, mục 7.2). 
  

1.2 Tăng cường 
quản trị rừng và 
thực thi pháp luật 

Tương tự như trên nhưng có một số 
tác động tiềm ẩn đến sinh kế, ví dụ: 
Quản trị được cải thiện có thể không 
bao gồm việc tiếp cận không hạn chế 
hoặc liên tục đến tất cả các khu rừng. 
Thiếu đất sản xuất cho người dân tộc 
thiểu số (DTTS); Hạn chế tiếp cận đất 
rừng, lâm sản và lâm sản ngoài gỗ. 
Có thể có những tác động tiêu cực 
đến các hộ gia đình liên quan đến 
những thay đổi trong quy hoạch sử 
dụng đất hoặc tăng cường quản trị (ví 
dụ: những thay đổi liên quan đến lấn 
chiếm). 

Đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số đồng ý 
tham gia vào một thỏa thuận chung về việc có 
cần thiết phải hạn chế quyền tiếp cận rừng 
hay không, và nếu cần thiết, thì không hộ gia 
đình nào bị thiệt hại do nó gây ra. 
EMDP sẽ được phát triển thêm cho bất kỳ tiểu 
dự án nào mà có thể gây ra tác động đến 
người dân tộc thiểu số (DTTS). Quy trình sàng 
lọc sẽ được tiến hành để cung cấp thông tin 
cho EMDP về việc thúc đẩy và bảo vệ kiến 
thức truyền thống và di sản văn hóa. 
 
FPIC sẽ được yêu cầu nếu cần thiết (Tham 
khảo Bảng 5 và Chính sách GCF IP, mục 7.2). 

    Xác định các mô hình sinh kế hướng đến bảo 
tồn và sử dụng rừng bền vững được thiết kế 
để không tác động đến rừng tự nhiên trong 
các BQLRĐD, BQLRPH và CTLNNN. Tuy 
nhiên, trong trường hợp có tác động, các hộ 
gia đình bị ảnh hưởng tiêu cực có thể đảm bảo 
sinh kế bằng cách được cung cấp sinh kế thay 
thế. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp 
cho DTTS các khóa tập huấn về chuyển đổi 
sản xuất trong canh tác và chăn nuôi, cũng 
như các khóa đào tạo về phát triển kinh tế dịch 
vụ; 
EMDP sẽ được phát triển thêm cho bất kỳ tiểu 
dự án nào mà có thể gây ra tác động đến 
DTTS. Quy trình sàng lọc sẽ được tiến hành 
để cung cấp thông tin cho EMDP về việc thúc 
đẩy và bảo vệ kiến thức truyền thống và di sản 
văn hóa. 
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FPIC sẽ được yêu cầu nếu cần thiết (Tham 
khảo Bảng 5 và Chính sách GCF IP, mục 7.2). 
 
 
Cơ chế giải quyết khiếu nại và việc xác định 
các biện pháp bồi thường như là các hoạt 
động sinh kế, khoán bảo vệ rừng. 
  

Kết quả 2: Thúc đẩy quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng các-bon. 

2.1 Bảo tồn rừng 
tự nhiên 

Nhìn chung là tích cực, một số làm rõ 
hơn về ranh giới rừng tự nhiên, những 
tác động tiềm ẩn tương tự đến sinh kế 
như đã nêu ở trên, thông qua việc cải 
thiện quy hoạch sử dụng đất, quản trị 
rừng và báo cáo quản lý rừng sẽ giúp 
giảm việc chuyển đổi rừng tự nhiên, 
điều này có tiềm năng ảnh hưởng đến 
sản xuất nông nghiệp. Cũng có khả 
năng xảy ra những thay đổi hoặc thay 
đổi theo mùa đối với việc tiếp cận 
rừng, tức là việc bảo tồn rừng tự nhiên 
tốt hơn và sử dụng bền vững các  
LSNG có thể không bao gồm việc tiếp 
tục tiếp cận không hạn chế hoặc liên 
tục đến tất cả các khu rừng. 
 
Những thay đổi có thể xảy ra đối với 
bất kỳ kế hoạch sử dụng đất hiện có 
nào đều có thể ảnh hưởng đến việc 
sử dụng rừng và đất đai, và có thể cả 
các thỏa thuận về quyền sử dụng đất, 
ví dụ như việc chú trọng hơn vào bảo 
tồn rừng tự nhiên sẽ dẫn đến việc 
không chuyển đổi rừng tự nhiên thành 
đất nông nghiệp hoặc rừng trồng. 
Điều này có thể dẫn đến các vấn đề 
về an ninh lương thực gia tăng hoặc 
áp lực lên việc tạo thu nhập trong 
ngắn hạn. 

Thực hiện quản lý hợp tác các khu rừng tự 
nhiên giữa các BQL, CTLNNN và cộng đồng 
thông qua phương pháp có tham gia để cải 
thiện quy trình lập kế hoạch và quản lý rừng, 
đồng thời thảo luận với cộng đồng địa phương 
thông qua phương pháp có sự tham gia để cải 
thiện việc bảo vệ và quản lý rừng, và thống 
nhất  các khu vực dành cho các hoạt động 
sinh kế nhằm giảm áp lực lên các khu vực 
rừng xung yếu. 
 
Hơn nữa, tại khu vực có người dân tộc thiểu 
số sinh sống và họ sẽ bị ảnh hưởng do việc 
thực hiện chương trình, thì phải tiến hành 
FPIC, nếu cần thiết (Tham khảo Bảng 5 và 
Chính sách GCF IP, mục 7.2). 
 
Kế hoạch phá triển DTTS (EMDP) sẽ được 
phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có 
thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu 
số. Quy trình sàng lọc sẽ được tiến hành để 
cung cấp thông tin cho EMDP về việc thúc đẩy 
và bảo vệ kiến thức truyền thống và di sản văn 
hóa.  

2.2 Tăng cường 
trữ lượng các-
bon rừng trồng 

Nhìn chung, dự kiến sẽ có những tác 
động kinh tế - xã hội nhỏ (xem phần 
đánh giá các mô hình khác nhau bên 
dưới). Tương tự như trên, những thay 
đổi có thể được đề xuất đối với quy 
hoạch sử dụng đất và quản lý rừng 
trồng, tức là bất kỳ kế hoạch mở rộng 
rừng trồng nào đã có từ trước đều cần 
được xem xét về nguy cơ chuyển đổi 
rừng tự nhiên hiện có. 
 
Nhìn chung, chu kỳ thu hoạch dài hơn 
(lên đến hơn 12 năm) có khả năng 

Thực hiện quản lý hợp tác rừng tự nhiên và 
trồng rừng giữa BQL, CTLNNN và cộng đồng. 
Khung Kế hoạch phát triển DTTS này sẽ 
hướng dẫn việc sàng lọc và chuẩn bị các 
EMDP cụ thể cho từng địa điểm trong quá 
trình thực hiện UoP. Các EMDP cụ thể cho 
từng địa điểm sẽ được xây dựng dựa trên các 
phát hiện và kết quả của việc đánh giá xã hội 
và tham vấn cụ thể tại địa điểm đó; đánh giá 
này sẽ bao gồm các biện pháp cụ thể để tăng 
cường quyền sử dụng đất và quyền tiếp cận 
đất đai. Tài liệu này sẽ được công bố tại địa 
phương trước khi các can thiệp của Chương 
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gây ra rủi ro cho người dân tộc thiểu 
số do những thay đổi về dòng tiền và 
nợ nần có thể phát sinh.  

trình có trong EMDP bắt đầu thực hiện. Dự án 
UoP bao gồm yêu cầu FPIC (tham khảo Bảng 
5 và Chính sách GCF IP, mục 7.2) sẽ giúp giải 
quyết vấn đề cơ bản là tham vấn không đầy 
đủ với cộng đồng tại các địa điểm cụ thể, bao 
gồm Báo cáo Sàng lọc Xã hội và Môi trường 
(BCSLXHMT) và kế hoạch quản lý ưu tiên tại 
địa phương, trong đó yêu cầu đánh giá tác 
động và các biện pháp giảm thiểu khả thi để 
tránh hoặc giải quyết các tác động không 
mong muốn tiềm ẩn. 
 
Sẽ tiến hành tham vấn với người dân tộc thiểu 
số (DTTS) tại các khu vực Dự án UoP để đảm 
bảo rằng các nhu cầu vay vốn để duy trì rừng 
trồng của họ được giải quyết thỏa đáng. Việc 
này sẽ được thực hiện như một phần của 
BCSLXHMT định kỳ. 

Các mô hình rừng và rừng trồng được đề xuất theo mục 2.2. 
  

Bảo vệ rừng tự 
nhiên hiện có 
thông qua khoán 
bảo vệ; liên quan 
đến BQLRĐD, 
BQLRPH và 
CTLNNN. 

Các vấn đề về giới và sự loại trừ có 
khả năng xảy ra; Các tác động kinh tế 
xã hội có thể xảy ra do nếu diện tích 
đất trước đây được sử dụng cho nông 
nghiệp hoặc quy hoạch sử dụng đất 
mới hoặc các hạn chế liên quan đến 
việc cải thiện quản trị rừng hạn chế 
việc tiếp cận rừng để thu hái LSNG. 

Trường hợp cần áp đặt các hạn chế đối với 
việc tiếp cận rừng để thu hái LSNG và điều 
này ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ và gia 
đình họ, thì cần phải có FPIC. Cần thảo luận 
về các phương pháp quản lý bền vững và việc 
tiếp cận rừng để thu hái LSNG cũng như quản 
lý rừng nói chung, có thể bao gồm việc đưa 
vào các yếu tố mùa vụ hoặc cho phép LSNG 
phục hồi – về cơ bản, điều này có thể đã xảy 
ra đối với một số LSNG có giá trị kinh tế . 
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có 
thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu 
số (DTTS). Quy trình sàng lọc sẽ được tiến 
hành để cung cấp thông tin cho EMDP về việc 
thúc đẩy và bảo vệ kiến thức truyền thống và 
di sản văn hóa.  

Tái sinh tự nhiên 
có trồng bổ sung 
đối với rừng chất 
lượng trung bình/ 
tránh suy thoái 
(không trồng cây); 
chủ yếu nằm trong 
các khu rừng đặc 
dụng (RĐD). 

Các vấn đề  về giới và nghèo đói liên 
quan đến việc tiếp cận rừng có thể 
xảy ra; Sự thay đổi hoặc tác động đến 
sinh kế có thể xảy ra nếu có những 
hạn chế trong việc tiếp cận rừng để 
thu hái LSNG. 

Như trên 

Tái sinh tự nhiên 
và làm giàu rừng 
có trồng bổ sung  
rừng tự nhiên 
nghèo kiệt, chủ 
yếu trong các khu 
rừng đặc dụng 
(RĐD). 

Các vấn đề về giới và nghèo đói có 
thể xảy ra liên quan đến việc tiếp cận 
rừng; các vấn đề sinh kế. 

Như trên 
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Chuyển đổi trồng 
cây keo. Mục tiêu 
là các CTLNNN, 
BQLRPH và chủ 
rừng nhỏ 

Có thể phát sinh vấn đề về việc phân 
định ranh giới; Ít có tác động vì cây 
keo đã được trồng trên diện tích đó. 

Nếu và ở những nơi phát sinh vấn đề về phân 
định ranh giới và sinh kế của các nhóm dân 
tộc thiểu số đang sinh sống hoặc ở trong các 
vùng đệm tranh chấp (có khả năng xảy ra 
nhiều trường hợp hơn), thì cần phải có FPIC 
(Tham khảo Bảng 5 và Chính sách GCF IP, 
mục 7.2) vì những người bị ảnh hưởng có thể 
mất toàn bộ hoặc một phần sinh kế, đặc biệt 
nếu sản xuất lâm nghiệp là một trong những 
nguồn sinh kế chính. 
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có 
thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu 
số (DTTS). Quy trình sàng lọc sẽ được tiến 
hành để cung cấp thông tin cho EMDP về việc 
thúc đẩy và bảo vệ kiến thức truyền thống và 
di sản văn hóa. 

Trồng rừng, tái 
trồng rừng bằng 
giống keo thuần 
loài và hỗn loài và 
bồi hoàn bằng cơ 
sở hạ tầng  và phát 
triển. 

1) Không dự kiến có trường hợp nào 
phát sinh ở những khu vực đã có rừng 
trồng; 2) Bồi hoàn cơ sở hạ tầng trong 
trường hợp có thu hồi đất; Phần lớn 
việc bồi hoàn sẽ diễn ra ở BQLRĐD 
hoặc BQLRPH. 

Theo thiết kế của Dự án UoP và được nêu rõ 
trong Đề xuất chi trả (FP), việc không thu hồi 
đất là điều được ưu tiên. Nếu có "tặng đất tự 
nguyện" từ cá nhân, nhóm hoặc toàn bộ thôn 
bản, điều này có thể được nêu rõ theo nguyên 
tắc Hỗ trợ Cộng đồng Rộng rãi, nhưng nếu 
một hoặc nhiều hộ gia đình không đồng ý với 
nguyên tắc này thì cần phải có FPIC cho các 
hộ gia đình đó. Hơn nữa, nếu những người đã 
tặng đất sau khi tặng nhận thấy có tác động 
tiêu cực đến sinh kế của họ, họ sẽ được phép 
lấy lại đất đã tặng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, 
dựa trên các cuộc tham vấn, khả năng điều 
này xảy ra là rất thấp. 
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có 
thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu 
số (DTTS). Quy trình sàng lọc sẽ được tiến 
hành để cung cấp thông tin cho EMDP về việc 
thúc đẩy và bảo vệ kiến thức truyền thống và 
di sản văn hóa. 
FPIC sẽ được yêu cầu nếu cần thiết (Tham 
khảo Bảng 5 và Chính sách IP của GCF, mục 
7.2).  

Bảo vệ rừng ven 
biển và rừng ngập 
mặn, làm giầu 
rừng có trồng bổ 
sung rừng ven 
biển và rừng ngập 
mặn bị suy thoái, 
trồng rừng/tái 
trồng rừng rừng 
ven biển và rừng 
ngập mặn 

Có thể phát sinh các vấn đề về ranh 
giới, tiếp cận tài nguyên và quy hoạch 
sử dụng đất; Có thể phát sinh tác 
động xã hội nếu đất trước đây được 
sử dụng cho nông nghiệp; hoặc các 
hạn chế đối với việc thu hái LSNG. 

Trong trường hợp có những hạn chế về quyền 
tiếp cận và sử dụng đất, dù là thu hái LSNG 
trong rừng hay trên đất đã được chuyển đổi, 
dù hợp pháp hay không, từ đất rừng sang đất 
nông nghiệp, thì cần phải tuân thủ các quy 
định về FPIC (Tham khảo Bảng 5 và phần 7.2 
Chính sách IP của GCF nếu các hộ gia đình 
bị ảnh hưởng tiêu cực). 
 
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có 
thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu 
số. Quy trình sàng lọc sẽ được tiến hành để 
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cung cấp thông tin cho EMDP về việc thúc đẩy 
và bảo vệ kiến thức truyền thống và di sản văn 
hóa.  

2.3 Tăng cường 
và phục hồi rừng 
tự nhiên 

Có khả năng có tác động nhỏ đến sinh 
kế, chẳng hạn có thể giảm thời gian 
tiếp cận hoặc trồng cây tại các khu 
vực rừng đang tái sinh. 

Thực hiện quản lý hợp tác các khu rừng tự 
nhiên giữa các BQLR, CTLNNN và cộng đồng 
để giảm thiểu tác động của việc hạn chế tiếp 
cận một số khu vực rừng nhất định, tức là xác 
định các khu vực thay thế và/hoặc hạn chế 
tiếp cận có thể bao gồm luân phiên khu vực 
hoặc sử dụng khu vực vào thời điểm cụ thể 
(tùy thuộc vào LSNG) theo thỏa thuận trong 
một khoảng thời gian nhất định. Cần có FPIC 
(Tham khảo Bảng 5 và Chính sách IP của 
GCF, mục 7.2 ) . 
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có 
thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu 
số. Quy trình sàng lọc sẽ được tiến hành để 
cung cấp thông tin cho EMDP về việc thúc đẩy 
và bảo vệ kiến thức truyền thống và di sản văn 
hóa.  

Kết quả 3: Thúc đẩy nông nghiệp không gây mất rừng và sinh kế bền vững cho người dân sống phụ 
thuộc vào rừng. 

3.1 Cải thiện 
nông nghiệp 
không gây mất 
rừng 

Các vấn đề về giới và nghèo đói có 
thể xảy ra; Các vấn đề về quyền tiếp 
cận rừng có thể phát sinh; Có thể xảy 
ra việc phân bổ lợi ích không công 
bằng; Thay đổi quy hoạch sử dụng 
đất, ví dụ như giảm diện tích đất nông 
nghiệp hoặc hạn chế việc sử dụng đất 
nông nghiệp và cây trồng hiện có. 

Việc lựa chọn các biện pháp hỗ trợ sinh kế 
cần hướng đến mục tiêu góp phần giảm sự 
phụ thuộc vào rừng; tương tự như các thảo 
luận ở trên, cần thiết kế phương pháp tiếp cận 
tốt nhất phù hợp với sự phụ thuộc vào rừng 
và sử dụng rừng của địa phương, cũng như 
nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi 
khí hậu, phù hợp nhất với điều kiện địa 
phương và thị trường. FPIC sẽ được áp dụng 
nếu có bất kỳ hạn chế nào đối với các hộ gia 
đình. 
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có 
thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu 
số. Quy trình sàng lọc sẽ được tiến hành để 
cung cấp thông tin cho EMDP về việc thúc đẩy 
và bảo vệ kiến thức truyền thống và di sản văn 
hóa. 
FPIC sẽ được yêu cầu nếu cần thiết (Tham 
khảo Bảng 5 và Chính sách IP của GCF, mục 
7.2). 

3.2. Đa dạng hóa 
và duy trì sinh kế 
cho người dân 
sống phụ thuộc 
vào rừng 

Các vấn đề về giới và nghèo đói có 
thể xảy ra; Các vấn đề về quyền tiếp 
cận rừng có thể phát sinh; Như đã nêu 
ở trên, những thay đổi trong quy 
hoạch sử dụng đất, ví dụ như giảm 
diện tích cây trồng nông nghiệp hoặc 
hạn chế việc sử dụng đất nông nghiệp 
và cây trồng hiện có. 

Việc lựa chọn các biện pháp hỗ trợ sinh kế 
cần hướng đến mục tiêu góp phần giảm sự 
phụ thuộc vào rừng; tương tự như các cuộc 
thảo luận ở trên, cần thông qua cơ chế FPIC 
để thiết kế các phương pháp cụ thể phản ánh 
sự phụ thuộc và sử dụng rừng của địa 
phương, cũng như nông nghiệp thông minh 
thích ứng với biến đổi khí hậu sao cho phù 
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Các hoạt động 
của Dự án UoP 

Rủi ro kinh tế - xã hội tiềm ẩn Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất 

hợp nhất với điều kiện địa phương và thị 
trường. Các điều khoản của GCF IP sẽ được 
áp dụng khi cần thiết. 
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
phát triển thêm cho bất kỳ tiểu dự án nào có 
thể gây ra tác động đến người dân tộc thiểu 
số. Quy trình sàng lọc sẽ được tiến hành để 
cung cấp thông tin cho EMDP về việc thúc đẩy 
và bảo vệ kiến thức truyền thống và di sản văn 
hóa. 
FPIC sẽ được yêu cầu nếu cần thiết (Tham 
khảo Bảng 5 và Chính sách IP của GCF, mục 
7.2). 

 
Cần nhấn mạnh rằng tất cả các biện pháp chính sách mà kích hoạt đảm bảo an 
toàn xã hội (GCF IP) sẽ được áp dụng để đảm bảo tất cả các hộ gia đình người 
dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng, bất kể họ có đồng ý tham gia Dự án UoP hay 
không. Do đó, bất kỳ hạn chế nào về việc tiếp cận và sử dụng đất rừng bởi các 
hộ gia đình người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng sẽ được giảm nhẹ bằng FPIC. 
Điều này áp dụng cho đất rừng phòng hộ. Trường hợp có hạn chế về việc tiếp 
cận và sử dụng rừng sản xuất, tất cả các hộ gia đình dân tộc thiểu số bị ảnh 
hưởng cũng sẽ được bồi thường tương tự. Sự khác biệt giữa đất rừng phòng hộ 
và đất rừng sản xuất là đất rừng sản xuất là hợp pháp và có thể dẫn đến việc 
ban hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), trong khi đất rừng 
phòng hộ thì không. Do đó, khi đất rừng sản xuất bị ảnh hưởng, các hộ gia đình 
người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường cho việc mất đất, chứ 
không chỉ là quyền tiếp cận và sử dụng đất đó. Điều này phù hợp với Luật Đất 
đai năm 2013. Ngoài ra, Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được phát triển 
hơn nữa cho bất kỳ tiểu dự án nào có thể gây ra tác động đến người dân tộc 
thiểu số. 
 
Tác động về Giới : Dự án có tiềm năng đáng kể trong việc đóng góp tích cực 
vào bình đẳng giới. Thông qua các cán bộ phụ trách vấn đề về giới ở cấp trung 
ương và tỉnh, Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với BNN&MT, SNN&MT và Hội phụ 
nữ ở cấp tỉnh và xã để giải quyết các vấn đề về giới và đảm bảo sự tham gia đầy 
đủ và hiệu quả của các bên liên quan, bao gồm phụ nữ trong cộng đồng địa 
phương. Các quy trình cụ thể sẽ được xây dựng để nêu chi tiết cách thức tổ chức 
các cuộc họp và hoạt động ở thôn bản dành cho phụ nữ và các nhóm dân tộc 
thiểu số, đảm bảo những mối quan tâm của họ được lắng nghe và sự tham gia 
của họ được thúc đẩy. Các biện pháp nâng cao nhận thức toàn diện sẽ được 
thực hiện cho phụ nữ với vai trò là người lưu giữ kiến thức truyền thống và là 
người có thể thay đổi trong gia đình, đặc biệt khi được trình bày bằng các ngôn 
ngữ dân tộc khác nhau và phù hợp với trình độ học vấn thấp hơn. Do đó, Kế 
hoạch Hành động Giới (KHHĐG) đã được xây dựng như một phần của Đề xuất 
chi trả (FP) nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào Dự án UoP và chia sẻ 
lợi ích, để tối đa hóa các tác động tích cực đến bình đẳng giới cũng như giảm 
thiểu các rủi ro và tác động tiêu cực có thể xảy ra. KHHĐG có ba cách tiếp cận: 
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(1) tạo cơ hội và tăng cường vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế địa 
phương; (2) phổ biến thông tin về tính bền vững môi trường và rủi ro xã hội cho 
nam và nữ; và (3) tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong lĩnh vực này và 
trong các vị trí ra quyết định. Một chiến lược quan trọng để trao quyền cho phụ 
nữ sẽ là đảm bảo rằng mọi quy trình FPIC đều có một phụ nữ đến từ cộng đồng 
DTTS. Những chiến lược này nhằm giải quyết vấn đề hạn chế về sinh kế bền 
vững và bình đẳng giới trong các cơ hội sinh kế. Kế hoạch phát triển DTTS 
(EMDP) cũng đã bao gồm một phần về giới. 
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5. QUY TRÌNH THAM VẤN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN  
 
 

5.1. THAM VẤN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN 

 
Tham vấn với DTTS trong quá trình chuẩn bị chương trình 

 

Chương trình của Chính phủ được thiết kế dựa trên sự tham vấn rộng rãi với tất 
cả các tỉnh thành của Dự án UoP (bao gồm cả các cuộc tham vấn riêng với các 
nhóm dân tộc thiểu số). Các phương pháp tham gia bao gồm các cuộc họp cấp 
thôn bản với các hộ gia đình, thảo luận nhóm, hội thảo, khảo sát rừng có sự tham 
gia của cộng đồng, đánh giá tài nguyên thiên nhiên và phỏng vấn các nhân vật 
chủ chốt. Các cuộc tham vấn nhằm mục đích xác định quan điểm của người dân 
địa phương về các cơ hội và hạn chế phát sinh từ việc tiếp cận và sử dụng tài 
nguyên rừng và đất đai, bao gồm cả các xung đột sử dụng đất có thể xảy ra và 
sự an toàn sinh kế của họ. Một kế hoạch tham vấn và tham gia đã được xây 
dựng và sử dụng trong quá trình chuẩn bị cho Đề xuất chi trả (FP) và dự kiến sẽ 
được sử dụng trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, một phân tích chi tiết về các 
bên liên quan đã được tiến hành như một phần của việc xây dựng kế hoạch tham 
vấn và tham gia để xác định các bên liên quan có thể được lợi hoặc bị thiệt hại 
từ chương trình. 
 
Để thu thập ý kiến từ cộng đồng người dân tộc thiểu số và người dân địa phương 
(IPLC) cũng như các cấp chính quyền nhằm hoàn thiện Đề xuất chi trả (FP), các 
cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được tổ chức thông qua 8 hội thảo tham vấn 
ở cấp quốc gia (2 cuộc họp tại Hà Nội), cấp vùng (2 cuộc họp tại mỗi vùng: Tây 
Bắc và Đông Bắc) và cấp địa phương (1 cuộc họp tại mỗi tỉnh: Điện Biên, Phú 
Thọ, Lào Cai và Sơn La). Tổng cộng có 441 người tham gia các cuộc họp này 
(22,9% là phụ nữ và 20,6% là người dân tộc thiểu số). Họ đến từ chính quyền 
địa phương và ngành lâm nghiệp, và các hội phụ nữ, ban dân tộc và các chủ 
rừng cá nhân. Người tham gia được cung cấp thông tin chi tiết về dự án đề xuất, 
bao gồm thiết kế dự án và cụ thể hơn là về các tác động môi trường và xã hội 
tiềm ẩn mà dự án đề xuất có thể gây ra. Mỗi cuộc họp kéo dài khoảng ba tiếng 
rưỡi. Trong đó, một tiếng dành cho giới thiệu dự án và các vấn đề liên quan đến 
bảo vệ rừng, thời gian còn lại dành cho ý kiến, thảo luận và câu hỏi từ người 
tham gia. (Phụ lục 3). 
 
Các nhận xét và đề xuất chung từ những người tham gia, bao gồm cả Chính 
sách người bản địa (IP), bao gồm: 

• Tất cả những người tham gia, đặc biệt là người dân tộc thiểu số và 
cộng đồng địa phương, đều nhấn mạnh sự cần thiết của dự án đối 
với việc quản lý rừng bền vững trong tương lai tại khu vực của họ. 

• Việc lập bản đồ rừng và xác định ranh giới chính xác rất quan trọng 
không chỉ đối với công tác quản lý mà còn đối với cộng đồng địa 
phương . 
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• Cần có hướng dẫn chi tiết hơn và điều chỉnh chính sách liên quan 
đến việc phân công vai trò trong quản lý rừng hoặc khả năng tiếp cận 
các LSNG (ví dụ: sổ rừng cộng đồng nên bao gồm danh sách người 
dân trong thôn bản để tất cả người dân đều có thể thu hoạch các 
LSNG). 

• Việc tăng cường quản lý rừng dựa vào cộng đồng thôn bản là cần 
thiết . 

• Sự phụ thuộc cao của người dân tộc thiểu số và cộng đồng địa 
phương vào tài nguyên rừng (thiếu đất canh tác; hạn chế tiếp cận 
nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp; cơ sở hạ tầng kém; hoặc các tập 
quán văn hóa) . 

• Sự tham gia của người dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương 
vào công tác bảo vệ rừng chưa đạt hiệu quả như mong đợi (thiếu 
nguồn lực; nhân công; cơ sở vật chất; hoặc địa hình phức tạp, biến 
đổi khí hậu, v.v.) . 

• Việc chia sẻ lợi ích từ bảo vệ rừng cho người dân tộc thiểu số và 
cộng đồng địa phương sẽ dựa trên đóng góp thực tế. 

• Nhận thức của người dân về giá trị của việc bảo vệ rừng chưa toàn 
diện; bị ảnh hưởng bởi lợi ích ngắn hạn. 

• Sử dụng các kênh liên lạc phù hợp cho từng nhóm dân tộc thiểu số 
và cộng đồng địa phương cụ thể. 

• Khảo sát đất đai chi tiết hơn và giao đất sản xuất; nếu có thể, để đảm 
bảo người dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương có đủ đất để 
đảm bảo an ninh lương thực; hoặc sinh kế thay thế ở nơi khác. 

 
Với những thông tin về DTTS ở trên, Cơ quan được ủy quyền (AE) đã thiết kế 
dự án tốt hơn đặt trọng tâm vào DTTS và cộng đồng địa phương với phương 
pháp tiếp cận có sự tham gia. Việc chia sẻ lợi ích dành cho DTTS và cộng đồng 
địa phương đã được đề xuất, cụ thể trong kết quả 2.1 (Quản lý rừng bền vững 
và bảo tồn phát triển), kết quả 3.1 (Thực hiện nông nghiệp không gây mất rừng 
với khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu tốt hơn) và kết quả 
3.2 (Sinh kế cho người dân sống phụ thuộc vào rừng được đa dạng hóa và bền 
vững với khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu tốt hơn). Cần có 
quy trình sàng lọc nếu bất kỳ hoạt động nào liên quan đến DTTS và cộng đồng 
địa phương. Việc phát triển Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) trong quá trình 
thực hiện dự án cũng là cần thiết nếu cần. 
 
Tham vấn với DTTS trong quá trình triển khai chương trình 

Người dân tộc thiểu số trong vùng Chương trình (tương đương với người bản 
địa theo định nghĩa của GCF IP) có cơ hội bình đẳng được hưởng lợi từ Chương 
trình, được tham vấn tự nguyện và báo trước và được cung cấp thông tin, và 
việc phổ biến thông tin đầy đủ sẽ được thực hiện để đảm bảo sự tiếp cận và hỗ 
trợ rộng rãi của cộng đồng đối với Chương trình, và mọi tác động tiêu cực tiềm 
ẩn sẽ được giảm thiểu đúng mức và Khung kế hoạch DTTS (EMPF) sẽ được áp 
dụng cho tất cả các tiểu dự án. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách tiến 
hành sàng lọc sơ bộ người dân tộc thiểu số, đánh giá xã hội, xây dựng Kế hoạch 
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phát triển DTTS (EMDP) và xác định các biện pháp giảm thiểu, có xem xét đến 
việc tham vấn, giải quyết khiếu nại, nâng cao nhận thức về giới và giám sát. Bản 
tóm tắt báo cáo EMDP được cung cấp trong Phụ lục 2. 
 
Về vấn đề tham vấn và sự tham gia của người dân tộc thiểu số, khi các tiểu dự 
án có tác động đến người dân tộc thiểu số, người dân các dân tộc thiểu số bị 
ảnh hưởng phải được tham vấn trên cơ sở tham vấn tự nguyện, báo trước và 
được cung cấp thông tin (FPIC) 8, để đảm bảo: 
 

• Người DTTS và cộng đồng nơi họ sinh sống được tham vấn ở mỗi giai 
đoạn chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án; 

• Các phương pháp tham vấn phù hợp về mặt xã hội và văn hóa sẽ được 
sử dụng khi tham vấn cộng đồng người DTTS. Trong quá trình tham vấn, 
sự quan tâm đặc biệt sẽ được dành cho những mối quan tâm của phụ nữ, 
thanh niên và trẻ em người DTTS cũng như khả năng tiếp cận các hoạt 
động phát triển của họ; 

• Người DTTS và cộng đồng bị ảnh hưởng được cung cấp, theo cách 
thức phù hợp với văn hóa, ở mỗi giai đoạn chuẩn bị thông qua việc thực 
hiện FPIC, tất cả thông tin liên quan đến Dự án (bao gồm thông tin về 
các tác động bất lợi tiềm ẩn mà Dự án có thể gây ra cho họ; và 

• Tham vấn tự nguyện, báo trước và đầy đủ thông tin với người DTTS dẫn 
đến sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với việc triển khai Chương trình. 

Nếu cần thiết, một người địa phương (thuộc cùng nhóm DTTS) sẽ được mời 
tham gia buổi tham vấn trong trường hợp cần sử dụng ngôn ngữ địa phương của 
nhóm DTTS để thúc đẩy việc trao đổi thông tin tự do giữa người dân các nhóm 
DTTS và nhóm tư vấn. 
  
Tham vấn rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị EMDP vì nó tạo cơ hội cho các 
nhóm dân tộc thiểu số (cả những nhóm có khả năng bị ảnh hưởng và không bị 
ảnh hưởng bởi các tiểu dự án) tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các 
tiểu dự án. Quan trọng hơn, nó giúp xác định những tác động tiêu cực tiềm ẩn, 
nếu có, do tiểu dự án gây ra đối với các hoạt động tạo thu nhập và sinh kế của 
người dân tộc thiểu số, từ đó cho phép xây dựng các biện pháp thích hợp để 
tránh, giảm thiểu và khắc phục những tác động tiêu cực đó. 
 
Việc tham vấn cũng nhằm mục đích đảm bảo người DTTS có cơ hội trình bày, 
dựa trên sự hiểu biết của họ về các tiểu dự án/mục tiêu dự án, nhu cầu hỗ trợ từ 
dự án liên quan đến mục tiêu dự án/các hoạt động của chương trình. Toàn bộ 
quá trình xây dựng EMDP đều dựa trên cơ sở đó. 
 
Các cuộc tham vấn tự nguyện, có thông tin đầy đủ và phù hợp với văn hóa sẽ 
được tiến hành với tất cả người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các thôn bản. 
Thông tin về những gì Dự án UoP hy vọng đạt được và cách thức người dân tộc 

 
8 Vui lòng tham khảo quy trình sàng lọc FPIC trong mục 5.2. 
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thiểu số sẽ được hưởng lợi, cũng như những tác động tiêu cực có thể xảy ra, sẽ 
được đưa vào quy trình tham vấn. Hơn nữa, như một phần của quy trình liên 
quan đến FPIC, cần phải giải thích rất cẩn thận mục tiêu của Dự án UoP và giúp 
tất cả những người tham gia hiểu được bản chất cụ thể của Dự án UoP. Quan 
trọng nhất là cần phải nêu rõ ràng các kết quả mong đợi dựa trên thực tiễn của 
Dự án UoP; cuộc tham vấn sẽ xem xét rằng ở hầu hết các thôn bản thuộc 
Chương trình GPT chỉ có một nhóm dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng thực tế 
có nhiều hơn một nhóm dân tộc thiểu số. Do đó, Dự án UoP sẽ đảm bảo các 
cuộc tham vấn phù hợp với văn hóa, nhất quán với văn hóa của người dân tộc 
thiểu số, bao gồm ngôn ngữ, phong tục và truyền thống của họ. Khung kế hoạch 
DTTS (EMPF) và các hoạt động liên quan đến Đề xuất chi trả (FP) cũng sẽ được 
cập nhật. 
 
Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh (BQLDACT) sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham 
gia của cộng đồng người dân tộc thiểu số. Kế hoạch làm việc sẽ được sử dụng 
và cán bộ xã hội thuộc BQLDACT sẽ hỗ trợ thực hiện các cuộc tham vấn phù 
hợp với văn hóa của các đối tượng hưởng lợi. Chiến lược truyền thông hiệu quả 
và các tài liệu đã được chuẩn bị trong giai đoạn sẵn sàng và thiết kế chương 
trình, chúng sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc truyền thông và tiếp cận với người 
dân tộc thiểu số. Các nhóm/hiệp hội cộng đồng, lãnh đạo địa phương và lãnh 
đạo người dân tộc thiểu số, hội phụ nữ và mặt trận Tổ quốc, cùng các cơ quan 
địa phương cũng sẽ là đối tượng được nhắm đến trong quá trình tham vấn. Điều 
cần thiết là mời người dân tộc thiểu số và người dân địa phương tham gia các 
cuộc họp, bao gồm cả các cuộc họp riêng với phụ nữ, để tìm hiểu quan điểm của 
họ về các hoạt động của tiểu dự án và xác định những tác động tích cực và tiêu 
cực đến cuộc sống của họ từ chương trình và bất kỳ tiểu dự án nào được đề 
xuất. 
 
BQLDACT sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên với Ủy ban nhân dân xã, hội 
phụ nữ, trưởng thôn và cộng đồng địa phương để đảm bảo tất cả các bên liên 
quan đều nắm rõ và hiểu nội dung của Kế hoạch thực hiện/tiểu dự án. Mục đích 
của các cuộc tham vấn là để tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi chương trình 
có đủ thông tin về các hợp phần, hoạt động, các biện pháp giảm thiểu và bồi 
thường, cũng như các cơ chế giải quyết khiếu nại. 
 
Thông qua quá trình tham vấn, các BQLDACT sẽ thông báo cho người dân tộc 
thiểu số về các quyền của họ, quy mô của tiểu dự án và các tác động tiềm ẩn 
đến sinh kế, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Khi có sự khác biệt hoặc xung 
đột giữa người dân tộc thiểu số và các đơn vị thực hiện dự án, các BQLDACT 
cần áp dụng phương pháp hòa giải và đàm phán để giải quyết những khác biệt 
đó (vui lòng xem phần khiếu nại bên dưới). Đàm phán bao gồm tôn trọng lẫn 
nhau về sự khác biệt văn hóa, thảo luận vấn đề với các đại diện hợp pháp của 
người dân tộc thiểu số, dành đủ thời gian để đưa ra quyết định dựa trên thời gian 
và tần suất hợp lý, sẵn sàng thỏa hiệp và ghi nhận kết quả, sử dụng các thủ tục 
được cả hai bên chấp nhận, và kết hợp các quy trình ra quyết định theo thông lệ, 
tất cả đều phù hợp với các yêu cầu của Chính sách về người bản địa của GCF 
(GCF IP). 
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5.2 SÀNG LỌC CHO FPIC  

 
Trong giai đoạn thiết kế dự án, việc sàng lọc về môi trường và xã hội được thực 
hiện dựa trên Hướng dẫn của JICA và ĐBATMTXH và Kế hoạch đảm bảo quyền 
của người DTTS (IPP) của GCF. Trong quá trình thực hiện dự án, Hướng dẫn 
của JICA, ĐBATMTXH của GCF và Chính sách về người bản địa sẽ tiếp tục 
được áp dụng cho tất cả các hoạt động của dự án được xác định/xác nhận trong 
suốt quá trình thực hiện dự án. 
 
Trong quá trình sàng lọc các hoạt động dự án đã được xác định, mỗi hoạt động 
sẽ được đánh giá để xác định xem hoạt động đó có khả năng gây tác động tiêu 
cực đến người dân DTTS hiện diện trong khu vực ảnh hưởng của các hoạt động 
dự án đó hay không. Đặc biệt chú trọng đến việc sàng lọc để xác định xem có 
cần phải có FPIC từ những người bị ảnh hưởng hay không. Danh sách kiểm tra 
dưới đây sẽ được sử dụng để sàng lọc yêu cầu về sự đồng thuận FPIC. Nếu bất 
kỳ câu hỏi nào được trả lời là “Có ”, thì rất có thể dự án cần phải lấy sự đồng 
thuận FPIC từ những người có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động dự án 
đó. 
 
Bảng 5Danh sách kiểm tra để đánh giá xem một hoạt động có thể yêu cầu quy trình FPIC 
hay không. 

 

Danh sách kiểm tra để đánh giá xem một hoạt động có thể yêu cầu 
quy trình FPIC hay không. 

Có/Không 

1. Hoạt động này có liên quan đến việc di dời/tái định cư/di dời dân cư 
người DTTS ra khỏi vùng đất của họ (tức là di dời, bao gồm cả việc di dời 
cần thiết do mất nơi ở), dù là toàn bộ hay một phần, vĩnh viễn hay tạm thời, 
hoặc di dời về kinh tế và nghề nghiệp (tức là mất tài sản hoặc quyền tiếp 
cận tài sản dẫn đến mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện sinh kế) không?  

 

2. Hoạt động này có liên quan đến việc lấy, tịch thu, di dời hoặc làm hư hại 
tài sản văn hóa, trí tuệ, tôn giáo và/hoặc tâm linh của người DTTS không? 

 

3. Hoạt động này có áp dụng hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp lập pháp 
hoặc hành chính nào ảnh hưởng đến quyền, đất đai, lãnh thổ và/hoặc tài 
nguyên của người DTTS (ví dụ: liên quan đến việc phát triển, sử dụng hoặc 
khai thác khoáng sản, nước hoặc các nguồn tài nguyên khác; cải cách 
ruộng đất; cải cách pháp luật có thể phân biệt đối xử trên thực tế hoặc về 
mặt pháp lý đối với người DTTS, v.v.) hay không? 

 

4. Hoạt động này có liên quan đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 
như khai thác gỗ, khai thác mỏ hoặc phát triển nông nghiệp trên đất/lãnh 
thổ của người DTTS không? 

 

5. Hoạt động này có liên quan đến bất kỳ quyết định nào ảnh hưởng đến 
quyền của người DTTS đối với đất đai/lãnh thổ, tài nguyên hoặc sinh kế 
của họ không? 

 

6. Hoạt động này có bao gồm việc tiếp cận kiến thức truyền thống, những 
đổi mới và thực tiễn của cộng đồng người DTTS và địa phương không?  

7. Hoạt động này có ảnh hưởng đến các thể chế và/hoặc tập quán chính 
trị, pháp luật, kinh tế, xã hội hoặc văn hóa của người DTTS hay không?  
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Danh sách kiểm tra để đánh giá xem một hoạt động có thể yêu cầu 
quy trình FPIC hay không. 

Có/Không 

8. Hoạt động này có liên quan đến việc khai thác thương mại các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên và/hoặc văn hóa trên các vùng đất thuộc quyền sở 
hữu truyền thống và/hoặc được sử dụng theo tập quán của người DTTS 
hay không? 

 

9. Hoạt động này có liên quan đến các quyết định về thỏa thuận chia sẻ lợi 
ích khi lợi ích thu được từ đất đai/lãnh thổ/tài nguyên của người DTTS (ví 
dụ: quản lý tài nguyên thiên nhiên hoặc ngành công nghiệp khai thác) 
không? 

 

10. Hoạt động này có tác động đến sự duy trì mối quan hệ của người DTTS 
với đất đai hoặc văn hóa của họ không?  

 
Tác động đến đất đai và tài nguyên thiên nhiên thuộc quyền sở hữu truyền 
thống hoặc theo tập quán sử dụng hoặc chiếm hữu thông thường. 
Di dời người DTTS khỏi đất đai và tài nguyên thiên nhiên thuộc quyền sở 
hữu truyền thống hoặc theo luật lệ sử dụng hoặc chiếm hữu tập quán. 
 
 
Nếu bất kỳ câu hỏi nào nêu trên có câu trả lời là “Có”, cần thu thập thêm thông 
tin để phân tích sâu hơn nhằm xác định xem các hoạt động dự án đề xuất có khả 
năng ảnh hưởng tiêu cực người dân tộc thiểu số hay không. Nếu kết quả phân 
tích, kết hợp với tham vấn FPIC và sự tham gia của người dân tộc thiểu số có 
khả năng bị ảnh hưởng, cho thấy người dân tộc thiểu số sẽ bị ảnh hưởng trực 
tiếp và tiêu cực, thì SNN&MT phải thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết để có 
được sự đồng thuận của người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng đối với các hoạt 
động có khả năng ảnh hưởng đến họ. Sự đồng thuận FPIC thu được từ người 
dân tộc thiểu số sẽ được đặc biệt chú trọng để đảm bảo không bị gây áp 
lực/cưỡng chế bởi bất kỳ tác nhân bên ngoài nào (bao gồm cả SNN&MT hoặc 
các bên liên quan khác) do sự chênh lệch quyền lực. Quy trình FPIC sẽ sử dụng 
các bên trung gian độc lập thứ ba để tham vấn FPIC một cách thường xuyên. 
JICA có kinh nghiệm sâu rộng trong việc hỗ trợ các chuyên gia tư vấn về người 
DTTS tham gia dẫn dắt các quy trình FPIC với tư cách là bên thứ ba, giúp hiểu 
rõ hơn về bối cảnh địa phương và phát triển các quy trình FPIC phù hợp về mặt 
văn hóa và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả. 

 

 

5.3 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THAM VẤN TỰ NGUYỆN, 

ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN (FPIC) 

 

• Trước khi bắt đầu tham vấn với người dân tộc thiểu số (DTTS), mục tiêu 
của Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) cần được xác định rõ. Mục tiêu 
này nhằm đảm bảo a) tránh/giảm thiểu/khắc phục tác động tiêu cực tiềm 
ẩn của dự án đối với sinh kế/hoạt động tạo thu nhập của người dân tộc 
thiểu số, nếu có, và b) người dân tộc thiểu số (trong khu vực tiểu dự án) 
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nhận được các lợi ích kinh tế và xã hội (từ tiểu dự án) phù hợp với văn 
hóa của họ. 

• Các thông tin/công cụ sau đây cần được chuẩn bị sẵn để hỗ trợ việc chuẩn 
bị EMDP: 

• Các phát hiện chính của đánh giá xã hội, bao gồm cả những tác động tích 
cực và tiêu cực của tiểu dự án, nếu có; 

• Các công cụ thu thập dữ liệu (bao gồm a) các câu hỏi hướng dẫn - để tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn, b) bảng câu hỏi hộ gia đình 
(nếu cần phân tích định lượng), c) các công cụ khác hỗ trợ ghi chép dữ 
liệu. Các công cụ thu thập dữ liệu cần được thử nghiệm trước để đảm bảo 
cách đặt câu hỏi dễ hiểu và phù hợp với người dân tộc thiểu số cần tham 
vấn; 

• Ngôn ngữ: Khi thử nghiệm/trải nghiệm trước đó cho thấy có sự khác biệt 
về ngôn ngữ địa phương, nên sử dụng ngôn ngữ đó để tham vấn hoặc, 
bất cứ khi nào có thể, trong các cuộc họp, hội thảo, đào tạo (thay vì tiếng 
Việt). Cần bố trí một thông dịch viên giỏi (ví dụ: người dân tộc thiểu số 
thuộc nhóm DTTS) trong nhóm nghiên cứu để đảm bảo giao tiếp/tương 
tác hiệu quả và thuận tiện khi tất cả người tham gia đều thuộc cùng một 
nhóm DTTS. Nếu có sẵn ngôn ngữ viết (như tiếng Tày, Dao, HMông, 
Thái), nên sử dụng ngôn ngữ viết, đặc biệt là cho các cuộc tham 
vấn/họp/tập huấn đơn giản và cho các tờ rơi của dự án. Nhu cầu sử dụng 
ngôn ngữ DTTS sẽ được đánh giá cho từng nhóm DTTS mục tiêu – trước 
đó khá lâu để có đủ thời gian cho các cuộc tham vấn/họp. Nếu có thể, các 
tài liệu sẽ được tóm tắt (các điểm quan trọng) bằng ngôn ngữ viết của 
chính nhóm DTTS để họ sử dụng sau cuộc tham vấn/họp, và để chia sẻ 
với các thành viên DTTS khác không có cơ hội tham dự cuộc tham 
vấn/họp. 

• Thông tin chương trình: một tập hợp các tài liệu tóm tắt thông tin chính 
liên quan đến Dự án UoP, chẳng hạn như a) Mục tiêu chương trình, b) 
Các hợp phần và tiểu thành phần của dự án; c) Các hoạt động được đề 
xuất; d) Các tác động tiềm ẩn của Dự án UoP (được xác nhận từ đánh giá 
xã hội), v.v., cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước và cung cấp cho quá trình 
sàng lọc môi trường và xã hội. 

• Tuy nhiên, thông tin chương trình không nên chỉ dựa vào các văn 
bản/thông tin liên lạc bằng văn bản (ví dụ: về bồi thường, tập huấn kỹ 
thuật, v.v.). Ở hầu hết các vùng tiểu dự án, đặc biệt là nơi đối tượng hưởng 
lợi sinh sống là những vùng tương đối xa xôi - khiến việc đi học trở nên 
khó khăn - trình độ giáo dục rất thấp và tỷ lệ mù chữ tương đối cao, đặc 
biệt là ở phụ nữ. Nội dung của các văn bản và thông tin liên lạc cần được 
bổ sung bằng các cuộc trao đổi trực tiếp bằng lời nói. 

Rào cản ngôn ngữ với các nhóm dân tộc thiểu số tại các địa điểm tiểu dự án 
dường như không phải là vấn đề vì họ phần lớn đã hòa nhập vào cộng đồng 
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người Kinh thông qua hôn nhân. Tuy nhiên, cũng giống như cộng đồng nói 
chung, mù chữ là một vấn đề ảnh hưởng đến nhóm này. 
 

5.4 TIẾN HÀNH THAM VẤN TỰ NGUYỆN , BÁO TRƯỚC VÀ ĐƯỢC 

CUNG CẤP THÔNG TIN  

 

• Các cán bộ về đảm bảo an toàn cần đảm bảo việc tham vấn tự nguyện, 
báo trước và được cung cấp thông tin, đồng thời thúc đẩy sự tham gia có 
hiểu biết của người dân các vùng dân tộc thiểu số được tham vấn. Các 
phương pháp tham vấn được sử dụng phải phù hợp với các giá trị văn 
hóa và xã hội của các cộng đồng dân tộc thiểu số được tham vấn, cũng 
như điều kiện địa phương của họ. Mục đích của quá trình tham vấn tự 
nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC) là để xác nhận liệu 
có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với việc thực hiện tiểu dự án hay 
không. 

• Trong trường hợp kết quả sàng lọc xã hội gây ra những tác động bất lợi 
cho một số hộ gia đình, điều quan trọng là cộng đồng người nhập cư bị 
ảnh hưởng phải hiểu rõ và đầy đủ về tác động tiềm ẩn, để có thể đưa ra 
phản hồi có ý nghĩa về cách thức tránh/giảm thiểu/khắc phục tác động đó, 
và cách thức bồi thường trong trường hợp tác động bất lợi là không thể 
tránh khỏi. 

• Điều quan trọng nữa là các cán bộ về đảm bảo an toàn cần hiểu rõ và 
đánh giá mức độ ủng hộ từ những người dân trong khu vực bị ảnh hưởng 
bởi biến đổi khí hậu mà họ đã tham khảo ý kiến, đặc biệt là đối với những 
người bị ảnh hưởng và mong muốn được hưởng các biện pháp giảm thiểu 
hoặc bồi thường thích đáng. 

• Nhóm nghiên cứu cần đảm bảo quá trình tham vấn tự nguyện, báo trước 
và được cung cấp thông tin, đồng thời thúc đẩy sự tham gia có hiểu biết 
của người dân các vùng văn hóa của người DTTS được tham vấn. Các 
phương pháp tham vấn được sử dụng phải phù hợp với các giá trị văn 
hóa và xã hội của các cộng đồng văn hóa của người DTTS được tham 
vấn, cũng như điều kiện địa phương của họ. Mục đích của quá trình tham 
vấn tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC) là để xác 
nhận liệu có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với việc thực hiện tiểu 
dự án hay không. 

• Trong trường hợp tiểu dự án gây ra tác động tiêu cực, điều quan trọng là 
cộng đồng người dân bị ảnh hưởng phải hiểu rõ và đầy đủ về tác động 
tiềm ẩn, để có thể đưa ra phản hồi có ý nghĩa về cách thức tránh/giảm 
thiểu/khắc phục tác động đó, và cách thức bồi thường nếu tác động tiêu 
cực là không thể tránh khỏi. 

• Điều quan trọng nữa là nhóm nghiên cứu cần hiểu rõ và đánh giá mức độ 
ủng hộ từ những người DTTS mà họ đã tham khảo ý kiến, đặc biệt là đối 
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với những người bị ảnh hưởng và mong muốn được hưởng các biện pháp 
giảm thiểu hoặc bồi thường thích đáng. 

• Kết quả tham vấn phải được cung cấp cho các cộng đồng người DTTS bị 
ảnh hưởng để cả các cán bộ về biện pháp bảo đảm an toàn và người 
DTTS có thể xác nhận kết quả của quá trình tham vấn, và đảm bảo rằng 
người DTTS được tham vấn đồng ý tham gia vào quy trình FPIC được đề 
xuất. 

• Việc lập hồ sơ đầy đủ về quy trình FPIC, bao gồm biên bản tham vấn, các 
thỏa thuận đạt được và sự xác nhận của người DTTS, là cần thiết để đảm 
bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. 

• Xây dựng năng lực 

Theo hướng dẫn hoạt động của GCF về Chính sách người bản địa (mục 3.3.6), 
danh sách kiểm tra FPIC cần được sử dụng để đánh giá FPIC cho bất kỳ dự án 
nào: 
 
Bảng 6Danh sách kiểm tra FPIC 

 

(a) Liệu đội ngũ nhân viên dự án có kiến thức và năng lực để làm việc với người DTTS 
có liên quan một cách phù hợp về mặt văn hóa hay không ?  

(b) Nhân viên dự án đã được đào tạo về cách tương tác với người DTTS chưa?  

(c) Đã xây dựng chiến lược tham vấn và hợp tác với các cộng đồng người DTTS có liên 
quan, có tính đến cơ chế, ngôn ngữ và địa điểm của chính các cộng đồng người DTTS 
hay chưa?  

(d) Trong trường hợp có liên quan, các giao thức tham vấn và/hoặc FPIC do người 
DTTS có liên quan xây dựng đã được đưa vào chưa?  

(e) Cộng đồng, bao gồm cả những cá nhân được xác định là lãnh đạo hợp pháp của các 
cộng đồng DTTS có liên quan, đã được gặp gỡ và tham vấn chưa?  

(f) Các cộng đồng liên quan đã có đủ thời gian để nhận được tư vấn chuyên gia độc lập 
về dự án chưa?  

(g) Đã cung cấp đủ nguồn lực để cộng đồng tham gia một cách hiệu quả chưa (ví dụ: 
nhận được tư vấn chuyên gia về dự án )?  

(h) Đã thiết lập các cơ chế và thủ tục đầy đủ để đảm bảo sự tham gia hiệu quả vào quy 
trình FPIC chưa?;  

(i) Đã tiến hành tham vấn kịp thời (trước khi thiết kế dự án) chưa ?;  

(j) Các cộng đồng DTTS liên quan đã được tạo điều kiện để tham gia đầy đủ và hiệu 
quả vào việc xác định phạm vi, thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án, giảm 
thiểu tác động và xác định nhu cầu xem xét và quản lý dự án tiếp theo hay chưa?  

(k) Thông tin dự án (bao gồm tài liệu đánh giá môi trường và xã hội; kế hoạch quản lý 
môi trường xã hội; và đánh giá) đã được cung cấp kịp thời và bằng phương tiện phù 
hợp với văn hóa chưa?  

(l) Việc hiểu đúng thông tin được cung cấp cho các cộng đồng DTTS liên quan đã được 
xác minh chưa?  

(m) Quá trình tham vấn có được ghi chép lại không?;  

(n) Liệu tài liệu về quá trình tham vấn đã được công bố kịp thời và bằng ngôn ngữ, định 
dạng và địa điểm phù hợp chưa?  
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(o) Sự đồng ý đã được cung cấp một cách rõ ràng, được ghi lại và xác nhận theo hình 
thức mà cộng đồng ưa thích (ví dụ: đảm bảo rằng bằng chứng về sự đồng ý là đầy đủ, 
chẳng hạn như chữ ký, dấu vân tay và giấy tờ tùy thân ) hay chưa?  

(p) Việc giám sát và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng đối với dự án có bao gồm 
các chỉ số mà người DTTS cho là phù hợp không?  

(q) Cộng đồng đã được tham gia vào quá trình đàm phán đầy đủ về các thỏa thuận đất 
đai và tài nguyên, các thỏa thuận quản trị, các thỏa thuận pháp lý và tài chính, cơ hội 
việc làm và hợp đồng, chia sẻ lợi ích phù hợp với văn hóa, các quy trình và cơ chế giám 
sát, giải quyết khiếu nại và tranh chấp, cùng các vấn đề khác chưa?; và 

(r) Đã có khiếu nại nào về thiết kế/khái niệm dự án chưa và những khiếu nại đó đã được 
giải quyết như thế nào? 

 
 
Bản Khung kế hoạch DTTS (EMPF) này sẽ được công bố trước khi thẩm định 
dự án. Phiên bản tiếng Việt sẽ được công bố trên trang web của Ban Quản lý Dự 
án Trung ương, và tại địa phương ở cấp tỉnh và xã vào các thời điểm sau đó. 
Phiên bản tiếng Anh của bản EMPF này sẽ được công bố trên trang web của 
JICA/dự án. 
  
Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) cụ thể cho từng địa điểm sẽ được chuẩn bị 
trong quá trình thực hiện Dự án. Các BQLDACT sẽ công bố EMDP tại địa phương 
trước khi đánh giá các hoạt động tương ứng, nhưng phù hợp với phương pháp 
tiếp cận hệ thống rộng hơn, GCF/JICA/BQLDATW sẽ chỉ đánh giá các EMDP 
được lựa chọn ngẫu nhiên. Các EMDP sẽ được công bố ở nơi dễ tiếp cận và 
bằng hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu đối với người dân DTTS và các bên liên 
quan khác của Chương trình. Nhìn chung, Dự án được xếp vào Loại B vì chủ 
yếu bao gồm các hành động và biện pháp nhằm giảm tỷ lệ mất rừng và suy thoái 
rừng để bảo vệ và bảo tồn rừng trong các khu vực can thiệp. Bất kỳ tác động và 
rủi ro môi trường tiềm ẩn nào phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động trên thực 
địa dự kiến sẽ ở mức độ vừa phải, cục bộ, ngắn hạn và có thể quản lý được.  
 

5.5 XÁC ĐỊNH VÀ CHUẨN BỊ EMDP  

 
 
Một Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được chuẩn bị để đảm bảo việc thực 
hiện Dự án UoP tuân thủ các nguyên tắc của GCF bằng cách tôn trọng đầy đủ 
phẩm giá, quyền, văn hóa và kinh tế của các dân tộc thiểu số. EMDP sẽ được 
chuẩn bị bất kể có một hay nhiều nhóm dân tộc thiểu số tham gia. Điều này sẽ 
được làm rõ trong quá trình sàng lọc xã hội. Bởi vì cả các xã, thôn bản ở địa 
phương hiện tại hay các tổ chức quần chúng đều khó có thể biết cách chuẩn bị 
một EMDP tuân thủ các nguyên tắc của GCF. 
 
Các chuyên gia về đảm bảo an toàn của BQLDATW/BQLDACT/các nhà tư vấn 
sẽ hỗ trợ BQLDACT chuẩn bị EMDP. Họ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng 
EMDP được chuẩn bị phù hợp với Chính sách người bản địa của GCF (GCF IP), 



EMPF cho Việt Nam 

45 

có bằng chứng về sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng từ tất cả các nhóm dân tộc 
thiểu số bị ảnh hưởng bởi Dự án UoP. 
 
Trong trường hợp không có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng, BQLDACT sẽ 
phải phát triển các biện pháp bổ sung để đảm bảo có được sự ủng hộ rộng rãi 
của cộng đồng. Ví dụ, sẽ cần phải chứng minh rằng nếu một trong các thôn người 
dân tộc thiểu số khác nhau hoặc thậm chí các hộ gia đình trong cùng một thôn 
không ủng hộ Dự án UoP vì bất kỳ lý do gì (các biện pháp xây dựng lòng tin 
thông qua EMDP sẽ phải được nêu rõ). Nếu điều này không thể thực hiện được, 
BQLDACT sẽ không tiến hành các biện pháp, chẳng hạn như hạn chế tiếp cận 
rừng để khai thác LSNG hoặc tăng chu kỳ sản xuất đối với đất rừng sản xuất 
thuộc sở hữu của các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau. EMDP sẽ đảm bảo rằng 
DTTS sẽ được đại diện bởi cả nam và nữ chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện 
các hoạt động chương trình GPT, bất kỳ tác động tiêu cực nào sẽ được giải quyết 
thông qua việc xem xét các lựa chọn thay thế theo kết quả tham vấn đã thực 
hiện. 
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6. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  
 
GCF yêu cầu xây dựng cơ chế giải quyết khiếu nại cụ thể cho từng dự án và 
JICA sẽ thực hiện yêu cầu này phù hợp với Mục 7.3 của Chính sách người bản 
địa của GCF. 
 
Cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án này phù hợp với các cơ chế hiện hành 
của Chính phủ Việt Nam cũng như biện pháp ĐBAT trong nước và quốc tế. Nội 
dung cụ thể đã được xem xét và thảo luận trong ĐGMTXH. BQLDA trung ương 
sẽ xây dựng hướng dẫn chi tiết về cơ chế giải quyết khiếu nại áp dụng trong dự 
án. 
 

Cơ chế giải quyết khiếu nại trước hết phải đưa ra hướng dẫn chi tiết để người 
dân có thể khiếu nại về các vấn đề khác nhau như ranh giới đất đai, quyền tiếp 
cận LSNG, chi trả cho dịch vụ cung cấp, v.v. Cơ chế này bao gồm hướng dẫn 
giải quyết khiếu nại có thể phát sinh trong các giai đoạn ĐGTĐMT, quy hoạch sử 
dụng đất hoặc thiết kế dự án. Dự án sẽ đảm bảo sự tham gia đầy đủ của cộng 
đồng địa phương và tham vấn toàn diện trong các giai đoạn này để giải quyết 
khiếu nại kịp thời, nếu có. Người dân có thể chia sẻ mối quan ngại hoặc khiếu 
nại trực tiếp hoặc bằng văn bản. Dù được thực hiện dưới hình thức nào, mỗi 
khiếu nại phải có hồ sơ bằng văn bản, trong đó mô tả chi tiết cách thức giải quyết 
khiếu nại đó. 
 

Cơ chế giải quyết khiếu nại được xây dựng phù hợp với Luật Khiếu nại năm 2011 
và và Luật Tố cáo sửa đổi năm 2018. Đây là khung pháp lý để giải quyết khiếu 
nại nhanh chóng, công bằng, hiệu quả và dễ tiếp cận cho các bên liên quan. Tuy 
nhiên, với đối tượng dễ bị tổn thương, thường khó tiếp cận hệ thống pháp luật 
chính thức, Dự án cần cung cấp hỗ trợ cần thiết để họ được đối xử công bằng 
và được giải quyết khiếu nại kịp thời. Cơ chế giải quyết khiếu nại có thể được 
điều chỉnh nếu cần thiết, tùy thuộc vào tình hình thực tế của dự án. Cơ chế này 
phải được chia sẻ đến cộng đồng địa phương và các bên liên quan để họ hiểu 
rõ quyền khiếu nại/tố cáo các vấn đề về môi trường và xã hội lên chính quyền 
địa phương. 
 

Cơ chế giải quyết khiếu nại bao hàm cả yếu tố giới và độ tuổi, đáp ứng nhu cầu 
và tháo gỡ rào cản trong tiếp cận dịch vụ đối với người dân tộc thiểu số, phụ nữ, 
người cao tuổi, người khuyết tật, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương khác 
trong Dự án. Cơ chế giải quyết khiếu nại không cản trở quyền tiếp cận hệ thống 
tư pháp và dễ tiếp cận với tất cả các bên liên quan. Thông tin về cơ chế giải 
quyết khiếu nại và cách thức khiếu nại phải được chia sẻ trong quá trình tham 
vấn bên liên quan và được công khai ở địa điểm phù hợp.  
 

Bộ NN&MT sẽ phối hợp với các bên liên quan để cập nhật, giám sát thực hiện 
cơ chế giải quyết khiếu nại trong dự án này. 
 



EMPF cho Việt Nam 

47 

Cơ chế giải quyết khiếu nại này khuyến khích giải quyết vấn đề mà hai bên có 
thể chấp nhận được khi vấn đề phát sinh. Cơ chế này được thiết kế nhằm mục 
đích: 
 

• Xây dựng quy trình chính thức để đảm bảo mối quan ngại của các bên 
liên quan sẽ được đánh giá kịp thời, công bằng và minh bạch; 

• Cung cấp hỗ trợ phù hợp để các bên liên quan có thể báo cáo mối 
quan ngại của mình;  

• Xác định bước thực hiện trong từng giai đoạn của cơ chế giải quyết 
khiếu nại; và 

• Đảm bảo đối xử công bằng với tất cả cá nhân, tổ chức thông qua cách 
tiếp cận nhất quán, chính thống, công bằng, dựa trên thông tin đầy đủ 
và tôn trọng tất cả mối quan ngại/khiếu nại. 

 

Cơ chế giải quyết khiếu nại phù hợp với hệ thống giải quyết khiếu nại hiện nay 
tại Việt Nam, bắt đầu từ cấp xã (UBND xã), sau đó là cấp tỉnh (UBND tỉnh) và 
Tòa án. Khiếu nại liên quan đến Dự án sẽ được xử lý trước tiên thông qua đối 
thoại nhằm khuyến khích các bên đồng thuận. Khiếu nại sẽ được xử lý ở hai 
bước trước khi được đưa ra tòa án xem xét. Người dân không phải thanh toán 
chi phí khi thực hiện khiếu nại. Ba cấp độ giải quyết khiếu nại bao gồm: 
 

• Cấp độ thứ nhất - Tại UBND xã, người dân có thể trình bày khiếu nại 
của mình với cán bộ UBND xã, trực tiếp hoặc bằng văn bản. Cán bộ 
UBND xã có trách nhiệm báo cáo khiếu nại cho lãnh đạo UBND xã. 
UBND xã sẽ gặp trực tiếp người khiếu nại và tiến hành giải quyết trong 
vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại. Văn phòng UBND xã chịu 
trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ tất cả khiếu nại đang chờ giải quyết 
tại UBND xã. 

 

• Cấp độ thứ hai - Tại UBND tỉnh, nếu không được UBND xã giải quyết 
khiếu nại hoặc không thỏa mãn với quyết định giải quyết của UBND 
xã, người khiếu nại có thể gửi khiếu nại, trực tiếp hoặc bằng văn bản, 
lên UBND tỉnh. UBND tỉnh tiến hành giải quyết thỏa đáng khiếu nại 
trong vòng 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận. UBND tỉnh chịu trách nhiệm 
lập và lưu hồ sơ tất cả khiếu nại được giải quyết theo thẩm quyền.  

 

• Giai đoạn cuối cùng - Tòa án. Nếu không được UBND tỉnh giải quyết 
khiếu nại trong vòng 45 ngày kể từ ngày khiếu nại hoặc không thỏa 
mãn với quyết định giải quyết của UBND tỉnh, người khiếu nại có thể 
gửi khiếu nại lên tòa án. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng 
mà các bên liên quan phải tuân thủ. Trong dự án này, phán quyết pháp 
lý có thể viện dẫn Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Đa dạng sinh học 
năm 2008, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 
hoặc Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

 

Song song với quy định pháp lý hiện nay, Dự án sẽ xây dựng cơ chế giải quyết 
khiếu nại ở cấp độ dự án (không thay thế cơ chế giải quyết khiếu nại theo quy 
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định của luật). Dự án sẽ có cán bộ chuyên trách về ĐBAT và giới tại BQLDA 
trung ương. Tại BQLDA cấp tỉnh, Dự án sẽ có cán bộ chuyên trách về ĐBAT và 
giới. Đây sẽ là đầu mối tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của dự án. Đầu mối cơ 
chế giải quyết khiếu nại sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận tất cả khiếu nại và theo dõi 
quá trình xử lý khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ phụ trách sẽ cập 
nhật cơ sở dữ liệu về khiếu nại nhận được liên quan đến dự án, bao gồm các 
thông tin sau: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày tiếp nhận khiếu nại, họ tên, 
giới tính, dân tộc và địa chỉ của người khiếu nại, hành động thực hiện và cập 
nhật tiến độ giải quyết. Tất cả hồ sơ bằng văn bản phải được bảo mật để đảm 
bảo quyền riêng tư cá nhân. BQLDA các cấp phải phối hợp với các bên liên quan 
để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho cá nhân/tổ chức để họ có thể kịp thời gửi khiếu 
nại/phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền mà không bị yêu cầu chi trả chi phí, 
phù hợp với quy định hiện hành. BQLDA các cấp phối hợp với UBND tỉnh, Sở 
NN&MT, BQLR và công ty lâm nghiệp tổ chức tập huấn để giới thiệu quy trình 
giải quyết khiếu nại cho các bên liên quan, bao gồm cộng đồng địa phương. Tất 
cả chi phí liên quan đến quá trình xử lý khiếu nại, bao gồm giải quyết khiếu nại, 
đều được dự án chi trả. 
 
Cụ thể hơn: 
 

• Dự án duy trì chính sách không khoan nhượng nghiêm ngặt đối với 
bạo lực giới (BLG) và bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục 
(BLLDQRTD). 

• Cơ chế khiếu nại về BLLDQRTD có nhiệm vụ hoạt động dựa trên các 
nguyên tắc cốt lõi nhằm đảm bảo công lý và áp dụng các thủ tục lấy 
nạn nhân làm trung tâm, được ưu tiên trong toàn bộ quá trình. Cơ chế 
khiếu nại này sẽ hoạt động thông qua một kênh giải quyết khiếu nại 
riêng biệt, khác với nhóm Giải quyết Khiếu nại Thông thường của dự 
án để đảm bảo phản hồi chuyên biệt, bảo mật và nhanh chóng. Cơ chế 
khiếu nại BLLDQRTD phải đảm bảo nhiều kênh an toàn để báo cáo 
(nộp trực tiếp, chuyển phát nhanh, thư tín, email và điện thoại) và các 
dịch vụ yêu thích. Hướng dẫn chi tiết về Cơ chế khiếu nại, sẽ được xây 
dựng trong giai đoạn khởi đầu, sẽ nêu rõ các dịch vụ yêu thích và cơ 
chế hỗ trợ dành cho nạn nhân, phù hợp với cam kết của dự án trong 
việc ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro bạo lực giới. 

• Cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án sẽ được chia sẻ rộng rãi (ví dụ: 
trang web của Ban quản lý dự án, bảng thông báo tại Ủy ban nhân dân 
xã...) và Dự án sẽ chuẩn bị tài liệu in (tờ rơi) để chia sẻ thông tin đến 
toàn thể cộng đồng và bên quan tâm trong khu vực dự án. Thông tin 
liên hệ của Ban quản lý dự án cũng được đưa vào cơ chế giải quyết 
khiếu nại và tờ rơi thông tin.  

• Khiếu nại có thể được trình bày trực tiếp9 hoặc bằng văn bản thông 
qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm báo cáo trực tiếp, chuyển phát 

 
9 Nếu thực hiện khiếu nại trực tiếp tại điểm giao dịch một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện hoặc 
tỉnh, người tiếp nhận khiếu nại tại điểm giao dịch sẽ hướng dẫn người khiếu nại điền thông tin vào đơn 
khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn 



EMPF cho Việt Nam 

49 

nhanh, thư tín, email và điện thoại, hoặc thông qua người đại diện ủy 
quyền. Khiếu nại trực tiếp là hình thức phù hợp với người khiếu nại 
không thể viết đơn khiếu nại (người cao tuổi, người khuyết tật...). Họ 
sẽ được cán bộ UBND xã và UBND tỉnh hỗ trợ khi khiếu nại trực tiếp.  

• Người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại cho người đại diện. Người 
khiếu nại có thể nhờ người thân hoặc người mà họ tin tưởng ghi lại 
khiếu nại và thay mặt họ trình bày hoặc nộp đơn khiếu nại.  

• Dự án tiếp nhận khiếu nại ẩn danh qua tất cả các kênh. Khiếu nại ẩn 
danh sẽ được lưu trữ và xử lý nếu cung cấp đủ thông tin để phục vụ 
công tác điều tra.  

• Thông tin khiếu nại sẽ bảo mật tuyệt đối. Việc công khai quyết định giải 
quyết, nếu cần thiết, chỉ được thực hiện sau khi đã loại bỏ thông tin 
định danh của người khiếu nại để bảo vệ danh tính của họ và tránh 
hành vi trả thù. 

• Toàn bộ quy trình tham vấn và giải quyết khiếu nại phải được tiến hành 
phù hợp với văn hóa của cộng đồng DTTS. Quy trình và thông tin giải 
quyết khiếu nại phải được công bố và truyền đạt bằng ngôn ngữ của 
dân tộc thiểu số địa phương nếu cần thiết. Đối với các cộng đồng khó 
sử dụng ngôn ngữ viết, các phương pháp tham vấn cần được điều 
chỉnh để loại bỏ rào cản giao tiếp, bao gồm sử dụng các công cụ hỗ 
trợ ảo hoặc tài liệu âm thanh, thị giác bổ sung, bao gồm thông tin về 
cách thức khiếu nại. 

• Khiếu nại sẽ được bên tiếp nhận khiếu nại ghi lại vào hồ sơ. Cơ quan 
phụ trách có trách nhiệm theo dõi tiến trình giải quyết khiếu nại. BQLD 
cấp tỉnh sẽ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu khiếu nại (thông qua đầu 
mối giải quyết khiếu nại của BQLD cấp tỉnh).  

• Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định theo từng bước/cấp. Tất 
cả khiếu nại được tiếp nhận, xác nhận trong vòng 10 ngày làm việc và 
người khiếu nại được phản hồi trong vòng (i) không quá 30 ngày làm 
việc, kể từ ngày thụ lý ở cấp cơ sở (không quá 45 ngày làm việc kể từ 
ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp hoặc với vùng xâu vùng xa); (ii) 
45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý tại cấp tỉnh (60 ngày làm việc kể từ 
ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp hoặc với vùng xâu vùng xa); (iii) 
04 tháng kể từ ngày thụ lý đối với tòa án nhân dân.  

• Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ được ban hành bằng văn bản và gửi 
cho người khiếu nại và bên liên quan trong vòng 3 ngày làm việc (đối 
với cấp cơ sở) và 7 ngày làm việc (đối với cấp tỉnh) kể từ ngày ban 
hành quyết định. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà cả 
bị đơn và người khiếu nại đều phải thực hiện.  

• Bên bị ảnh hưởng không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến 
toàn bộ quy trình giải quyết khiếu nại. Chi phí liên quan đến khiếu nại 
phát sinh do tác động của dự án sẽ do dự án chi trả.  

• Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ được công bố và thông tin định danh 
của người khiếu nại sẽ được lược bỏ để bảo vệ danh tính. 

 
người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu 
người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản (Điều 8, Luật Khiếu nại năm 2011).  
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Nếu các phương pháp quản trị rủi ro của dự án như vậy thất bại, thì người khiếu 
nại có thể nộp đơn khiếu nại trước tiên thông qua thủ tục phản đối của JICA 10. 
Lựa chọn này sẽ được sử dụng nếu người khiếu nại tin rằng dự án không tuân 
thủ các biện pháp bảo vệ của JICA, tức là Hướng dẫn của JICA về các vấn đề 
môi trường và xã hội. 

• Các chuyên gia thẩm định Hướng dẫn của JICA 
• Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 

 
Phương án cuối cùng là Cơ chế Giải quyết Khiếu nại Độc lập của Quỹ Khí hậu 
Xanh. 
 
Cơ chế khắc phục độc lập của GCF 

• Email: irm@gcfund.org 
• Số điện thoại văn phòng: +82 32-458-6186 
• Fax: +82 32-458-6096 
• Số điện thoại di động: +82 10-4296-1337 

 

Chuyên gia về người bản địa của GCF 

• Tên: Bà Jennifer Rubis 
• Email: jrubis@gcfund.org 
• Có thẩm quyền tiếp nhận khiếu nại liên quan đến người bản địa. 

 

Các cơ chế khiếu nại (CCKN) này sẽ minh bạch. Tất cả thông tin CCKN từ các 
Dự án REDD+ sẽ được chia sẻ với cơ sở dữ liệu CCKN của Hệ thống Thông tin 
đảm bảo an toàn Quốc gia của Việt Nam. 

Ngoài ra, dự án sẽ thiết lập các CCKN bí mật, tập trung vào nạn nhân đối với bất 
kỳ trường hợp bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục (BLLDQRTD) nào. Mặc dù 
thông tin về loại hình, số lượng và cách giải quyết các khiếu nại BLLDQRTD sẽ 
được báo cáo, nhưng danh tính cá nhân sẽ được bảo mật và không được công 
khai. 

Các CCKN này được giải thích chi tiết hơn trong Khung quản lý môi trường - xã 
hội. 

Tuy nhiên, người ta dự đoán rằng kênh được sử dụng thường xuyên nhất sẽ là 
kênh gửi khiếu nại đến các văn phòng dự án ở cấp huyện, tỉnh và trung ương. 

 
 

 
10 Quy trình phản đối | Giới thiệu về JICA - JICA 
(https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html) 

https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html
https://www.jica.go.jp/english/about/policy/environment/objection/index.html


7. HƯỚNG DẪN CHO EMDP 
 

7.1. SÀNG LỌC DTTS 

 
Việc kích hoạt chính sách người bản địa của GCF (GCF IP) là sự hiện diện của 
các dân tộc thiểu số trong khu vực dự án, chứ không phải việc họ có bị ảnh 
hưởng tiêu cực hay “không thể hưởng lợi từ các biện pháp can thiệp ” hay không; 
nếu người dân tộc thiểu số là người hưởng lợi từ một Dự án – mà không có tác 
động xã hội tiêu cực trực tiếp – thì Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được 
chuẩn bị dựa trên tham vấn tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin, 
cùng với đánh giá xã hội để đảm bảo rằng biện pháp can thiệp sẽ mang lại lợi 
ích phù hợp về văn hóa cho người dân tộc thiểu số. 
 

• Đầu tiên, việc sàng lọc người dân tộc thiểu số (DTTS) nên được thực hiện 
trong khu vực tiểu dự án và/hoặc khu vực ảnh hưởng được xác định bởi 
quá trình sàng lọc xã hội do BQLDACT chuẩn bị. Như đã đề cập, dựa trên 
kết quả sàng lọc, Dự án UoP có thể xác định được những khu vực nào có 
khả năng phát sinh vấn đề này. 

• Thứ hai, khi xác định được các hộ gia đình DTTS đang sinh sống trong 
khu vực thẩm quyền dựa trên kết quả sàng lọc, một EMDP sẽ được lập 
ra. Cơ sở để xây dựng EMDP sẽ dựa trên các tiêu chí sau: 

• Cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống đang trong hoàn cảnh vô cùng khó 
khăn; 

• Có sự thu hồi đất sản xuất và/hoặc đất ở của các nhóm dân tộc thiểu số; 

• Việc này gây ra những tác động tiêu cực đối với các cộng đồng dân tộc 
thiểu số sinh sống trong khu vực; và 

• Cần hỗ trợ sự phát triển của các nhóm dân tộc thiểu số trong khu vực 
thông qua tham vấn. 

Ngoài ra, nếu các cộng đồng người dân tộc thiểu số trong khu vực dự án bị ảnh 
hưởng đến bản sắc văn hóa hoặc gặp khó khăn gây cản trở sự tham gia, tiềm 
năng hưởng lợi từ tiểu dự án, cần có các biện pháp thích hợp để giải quyết và 
giảm thiểu vấn đề này. 
 
EMDP cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá xã hội và tham vấn với người dân 
tộc thiểu số trong khu vực thực hiện chương trình. 

 

7.2 ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI  

 
Mục đích : Đánh giá xã hội (ĐGXH) theo yêu cầu của GCF/JICA là một phần 
thiết yếu của việc chuẩn bị EMDP sẽ được tích hợp vào báo cáo sàng lọc xã hội. 
Việc này sẽ được thực hiện bởi một chuyên gia về phát triển xã hội có chuyên 
môn về các vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên ở các khu vực người dân sống 
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phụ thuộc vào rừng ở vùng cao của dự án, chuyên gia này sẽ phối hợp với các 
hộ gia đình người dân tộc thiểu số để xác định các vấn đề kinh tế - xã hội trọng 
yếu và các hoạt động gây mất rừng và suy thoái rừng trong quá khứ và hiện tại 
đã dẫn đến việc hình thành các điểm nóng làm trầm trọng thêm tình trạng mất 
rừng và suy thoái rừng. Theo như khung chính sách về người bản địa của GCF 
(GCF IP), đây là một nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu xem các hoạt động của 
chương trình đã được lên kế hoạch trong một tiểu dự án được Ngân hàng hỗ trợ 
có thể ảnh hưởng như thế nào đến sinh kế của các hộ gia đình người dân tộc 
thiểu số sinh sống trong khu vực đề xuất. Mục đích của ĐGXH là để đảm bảo 
rằng nếu có bất kỳ tác động bất lợi tiềm ẩn nào do tiểu dự án gây ra, các biện 
pháp thích hợp sẽ được thực hiện để tránh, giảm thiểu, hạn chế tác động bất lợi 
tiềm ẩn đó, hoặc để bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng, nếu không thể 
tránh khỏi. 
 
Phương pháp: Tóm lại, đánh giá xã hội là một chuỗi các hoạt động được lập kế 
hoạch và thực hiện cẩn thận để tạo ra kết quả như đã nêu trong phần Mục đích 
ở trên. Điều quan trọng nhất trong quá trình đánh giá xã hội là quá trình tham vấn 
với người dân tộc thiểu số (DTTS) trong khu vực tiểu dự án. Việc tham vấn nên 
được thực hiện thông qua một loạt các cuộc họp với người DTTS vào các thời 
điểm khác nhau trong suốt chu kỳ tiểu dự án để đảm bảo tác động tiềm ẩn được 
dự báo chính xác nhất có thể. Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được chuẩn 
bị dựa trên sự tham vấn tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin và 
đánh giá xã hội để đảm bảo tiểu dự án sẽ mang lại lợi ích phù hợp về văn hóa 
cho người DTTS. 
 
Cần cung cấp cho người dân tộc thiểu số  thông tin chính xác và đầy đủ về các 
biện pháp can thiệp được đề xuất trước khi các cuộc tham vấn cụ thể diễn ra. 
Tuy nhiên, đối với Dự án UoP, điều này không phải là vấn đề lớn vì sẽ có sẵn 
loại thông tin cần thiết để họ đưa ra quyết định của riêng mình. 
 
Do đó, đối với các nhóm người dân tộc thiểu số, cần áp dụng các phương pháp 
tham vấn phù hợp, đặc thù cho từng nhóm người dân tộc thiểu số, để thu thập 
phản hồi xác thực và đáng tin cậy từ những người được tham vấn. Khi tham vấn 
người dân tộc thiểu số, cần đặc biệt chú ý đến các nhóm dễ bị tổn thương, đặc 
biệt là những người sống dưới mức nghèo khổ, người không có đất, người cao 
tuổi, phụ nữ và trẻ em. Điều quan trọng là phải nhận được sự ủng hộ rộng rãi 
của cộng đồng đối với các hoạt động can thiệp trước khi đánh giá khả năng triển 
khai các hoạt động đó. 
 
Thu thập dữ liệu: Có hai loại dữ liệu cần thu thập cho việc đánh giá xã hội nhằm 
phục vụ các hoạt động can thiệp được đề xuất. Dữ liệu đã có sẵn từ cộng đồng 
người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng/mục tiêu là dữ liệu thứ cấp. Tuy nhiên, vấn 
đề đã được nêu rõ là Dự án UoP có thể dễ dàng xác định những khu vực có sự 
tham gia của nhiều hơn một nhóm người dân tộc thiểu số. Thành phần đánh giá 
xã hội, còn được gọi là thành phần sàng lọc xã hội trong quy trình sàng lọc xã 
hội, sẽ cần dựa vào các chuyên gia bên ngoài vì ở địa phương không dễ dàng 
có sẵn nguồn nhân lực này. Kinh nghiệm cho thấy dữ liệu cụ thể ở cấp hộ gia 
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đình thường không dễ dàng có được. Do đó, dữ liệu sơ cấp nên được thu thập 
từ cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua các cuộc khảo sát/tới thăm hộ gia đình, 
thông qua các cuộc thảo luận nhóm tập trung sử dụng các quy trình tham vấn có 
sự tham gia phù hợp và các cuộc khảo sát tài nguyên thiên nhiên. 
 
Loại dữ liệu : Khi tiến hành đánh giá xã hội để xây dựng Kế hoạch phát triển 
DTTS (EMDP), cần thu thập các thông tin sau từ cả nguồn thứ cấp và nguồn sơ 
cấp: 

• Các dữ liệu kinh tế - xã hội tổng quát của dân số người DTTS có khả năng 
bị ảnh hưởng bao gồm các dữ liệu nhân khẩu học quan trọng về cơ cấu 
hộ gia đình, dữ liệu phân biệt theo giới tính về nguồn thu nhập và nghề 
nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe, v.v. 

• Những đặc điểm văn hóa chính của các nhóm người DTTS; 

• Các loại hoạt động tạo thu nhập, bao gồm các nguồn thu nhập, được phân 
loại theo thành viên hộ gia đình, mùa vụ làm việc, bao gồm đất đai và tài 
sản sản xuất; 

• Các mối nguy hiểm tự nhiên hàng năm, chẳng hạn như bão, lũ lụt và hạn 
hán có thể ảnh hưởng đến sinh kế và khả năng tạo thu nhập của họ, bao 
gồm cả việc tập trung vào các mối nguy hiểm tự nhiên do biến đổi khí hậu 
gây ra gần đây; 

• Các nguồn tài nguyên chung, hệ thống sản xuất và sinh kế, và liệu các 
nhóm đó có được tiếp cận với đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp hay 
không; 

• Các tác động tiềm ẩn (tích cực và tiêu cực) của các tiểu dự án đối với sinh 
kế của họ; và 

• Các ưu tiên của người DTTS đối với hỗ trợ trong các hoạt động phát triển 
liên quan đến Dự án UoP và đề xuất rằng các hoạt động này sẽ được tài 
trợ trong cả Hợp phần 2 và 3 của Dự án UoP. 

Phân tích dữ liệu: Công việc này khá thách thức, từ đơn giản đến phức tạp, tùy 
thuộc vào loại dữ liệu được thu thập và độ phức tạp của dữ liệu, cũng như kỹ 
năng phân tích dữ liệu của nhóm đánh giá xã hội. Đề xuất là nên thu thập dữ liệu 
định tính và phân tích để hỗ trợ các phát hiện của đánh giá xã hội. Phân tích định 
lượng cần được xem xét kỹ lưỡng từ trước và chỉ nên được thực hiện với sự hỗ 
trợ từ nhân viên được đào tạo và tư vấn thuê ngoài. Cần lưu ý rằng, trong quá 
trình học tập xã hội, cộng đồng địa phương có thể đóng một vai trò nào đó, dù 
chỉ ở giai đoạn phân tích dữ liệu cơ bản. Tuy nhiên, Khung kế hoạch DTTS 
(EMPF) này dựa trên quan điểm rằng người DTTS được hỗ trợ để phát triển 
nhiều năng lực khác nhau, và phân tích dữ liệu là một trong số đó. Điều rất quan 
trọng là không nên đánh giá quá cao năng lực hoặc sự thiếu năng lực của cộng 
đồng địa phương. Điểm mấu chốt là EMPF không nên khuyến khích các bài tập 
phân tích dữ liệu trừu tượng và khó hiểu vì đây không phải là bài tập hàn lâm và 
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đã bị lãng quên trong quá khứ khi một số EMPF cho các dự án và chương trình 
được chuẩn bị tại Việt Nam. 

 

7.3 YÊU CẦU VỀ VIỆC CHUẨN BỊ EMDP  

 
BQLDATW, BQLDACT và các chuyên gia về đảm bảo an toàn cần tuân theo 
các bước sau để chuẩn bị Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) cho một tiểu dự 
án. 

 

• Sàng lọc người dân tộc thiểu số: Theo các nguyên tắc đã nêu ở trên. 

• Chuẩn bị báo cáo EMDP: Một báo cáo EMDP cần bao gồm các yếu tố và 
khía cạnh khác nhau. Độ sâu và phạm vi của EMDP có thể khác nhau tùy 
thuộc vào bản chất của các tác động của Chương trình và các hoạt động 
phát triển được đề xuất – được thống nhất với các cộng đồng người DTTS 
đã được tham vấn và phù hợp với Chương trình GPT. Phiên bản cuối 
cùng của EMDP, đã tiếp thu phản hồi cuối cùng từ các cộng đồng người 
DTTS đã được tham vấn, cần được công bố. Phụ lục 2 của Khung kế 
hoạch DTTS (EMPF) này đề xuất một đề cương cho việc chuẩn bị báo 
cáo EMDP. 

• Quy trình xem xét và phê duyệt EMDP và báo cáo về việc thực hiện: Sau 
khi hoàn tất việc chuẩn bị EMDP cho một tiểu dự án, Ban Quản lý Dự án 
cấp tỉnh cần gửi EMDP cho Ban Quản lý Dự án cấp trung ương để xem 
xét và góp ý. Là một phần của phương pháp tiếp cận hệ thống rộng hơn 
được áp dụng cho Chương trình GPT, mức độ tự báo cáo được dự kiến 
cho Dự án UoP, trong đó bao gồm việc xem xét và phê duyệt EMDP. 

• Thực hiện EMDP: BNN&MT, thay mặt Chính phủ, là chủ dự án. BNN&MT 
chịu trách nhiệm tổng thể cho toàn bộ Dự án UoP. BQLDACT trực tiếp 
thực hiện tất cả các hoạt động tại hiện trường với sự hỗ trợ kỹ thuật từ 
BQLDACT và UBNDT. 

• Ở cấp Trung ương: BQLDATW được thành lập để điều phối việc thực hiện 
Chương trình. BQLDATW sẽ chịu trách nhiệm thực hiện tổng thể các 
EMDP được chuẩn bị theo Dự án UoP và đảm bảo rằng tất cả các 
BQLDACT hiểu được mục đích của EMPF, và cách thức chuẩn bị và phê 
duyệt EMDP cho từng tiểu dự án trước khi thực hiện. BQLDATW cũng 
chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện EMDP hiệu quả, bao gồm giám 
sát và đánh giá việc thực hiện EMDP. 

• Ngay từ giai đoạn đầu triển khai Dự án UoP, các chuyên gia về đảm bảo 
an toàn tại BQLDATW sẽ đào tạo các chuyên gia và nhân viên của 
BQLDACT để họ có thể tiến hành sàng lọc người dân tộc thiểu số trong 
khu vực tiểu dự án. Trong trường hợp năng lực địa phương không đủ để 
chuẩn bị EMDP, các chuyên gia tư vấn đủ điều kiện có thể được huy động 
để hỗ trợ BQLDACT trong việc phát triển EMDP cho các tiểu dự án. EMDP 
cần được chuẩn bị theo EMPF. 
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• Ở cấp tỉnh: BQLDACT chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện các Kế 
hoạch phát triển DTTS (EMDP). Cần đảm bảo đủ nhân lực và ngân sách 
để thực hiện một EMDP. Trong trường hợp người dân tộc thiểu số bị ảnh 
hưởng do hậu quả của việc thu hồi đất để phục vụ hoạt động xây dựng 
của các tiểu dự án, bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ 
được giải quyết thông qua Kế hoạch hành động tái định cư (KHHĐTĐC). 

• Trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) như 
sau: 

a) Trách nhiệm chung về việc xây dựng và thực hiện EMDP thuộc về 
BQLDATW. BQLDATW sẽ bố trí các cán bộ về đảm bảo an toàn (làm việc 
tại BQLDACT của sáu tỉnh) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan 
như Bộ/Ban ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và xã tham gia vào 
dự án và cộng đồng bị ảnh hưởng để chuẩn bị Khung kế hoạch DTTS 
(EMPF). 

b) EMDP theo đề xuất của BQLDACT sẽ được chuẩn bị với sự hỗ trợ của 
chuyên gia thuê ngoài dựa trên các nguyên tắc của EMPF và Dự án UoP 
sẽ chi trả chi phí cho sự hỗ trợ này. Các UBNDT/BQLDACT sẽ chịu trách 
nhiệm phê duyệt và đảm bảo việc thực hiện các EMDP. 

c) BQLDATW thuộc BNN&MT sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu 
quả EMPF và EMDP, phối hợp chặt chẽ với các cục vụ và các tỉnh của 
Dự án UoP. Ban này sẽ được bồi dưỡng kiến thức để chuẩn bị và thực 
hiện EMDP theo EMPF vì BQLDACT không có kinh nghiệm thực tiễn trong 
việc chuẩn bị và thực hiện EMDP, đặc biệt là trong lĩnh vực lâm nghiệp ở 
cấp trung ương và cấp tỉnh đối với các dự án hoặc chương trình có tính 
chất như thế này. 

 

7.4 XÂY DỰNG NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN EMDP  

 
Chiến lược và nguồn lực theo yêu cầu để xây dựng năng lực của cơ quan thực 
hiện (EE) và các đối tác cho việc phát triển và thực hiện Kế hoạch phát triển 
DTTS (EMDP) dựa vào việc quản lý đảm bảo an toàn thống nhất, nhân sự chuyên 
môn, đào tạo chuyên sâu và xây dựng các cẩm nang thực hiện. 
 
Cơ quan thực hiện sẽ trực tiếp bao gồm chuyên gia về chính sách người bản địa 
(IP) để hỗ trợ trong hoạt động xây dựng năng lực này. 
 
Chiến lược xây dựng năng lực tổng thể được xây dựng xoay quanh việc thúc 
đẩy sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và có ý nghĩa của cộng đồng người dân tộc 
thiểu số (DTTS), đảm bảo trách nhiệm giải trình và lồng ghép chuyên môn về 
đảm bảo an toàn xã hội trong chính quyền. 
 

• Sự hội nhập về thể chế và chính sách: 
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- Việc xây dựng năng lực cần tập trung vào các cơ quan chính quyền – như 
BNN&MT và UBNDT/SNN&MT—để tăng cường năng lực pháp lý, kỹ thuật 
và xã hội liên quan đến các vấn đề quản lý môi trường. Bối cảnh Việt Nam 
đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện các cơ chế thể chế và pháp luật về 
quản lý rừng, thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các bên liên quan. 

- Lập kế hoạch lồng ghép: Phương pháp EMDP cần được lồng ghép trực 
tiếp vào các kế hoạch thực hiện dự án hàng năm của các tỉnh. Điều này 
đảm bảo rằng các kế hoạch không chỉ là tài liệu bổ sung mà còn là một 
phần không thể thiếu trong việc thực hiện dự án. 
 

• Xây dựng các hướng dẫn thực hiện thống nhất: 

- Cẩm nang bắt buộc: Xây dựng các cẩm nang hoạt động toàn diện cho 
hoạt động thực địa, chẳng hạn như Cẩm nang hoạt động dự án (POM) 
bao gồm Cẩm nang tham gia của cộng đồng (CEM) và Cẩm nang Môi 
trường - Xã hội (ESM), để thiết lập các quy trình vận hành tiêu chuẩn cho 
việc thực hiện. Các cẩm nang này rất quan trọng để đảm bảo nhân viên 
hiện trường luôn tuân thủ đảm bảo an toàn. 

- Quy trình FPIC: CEM phải nêu rõ các quy trình chi tiết để thu hút sự tham 
gia của các nhóm người dân tộc thiểu số (DTTS) theo nguyên tắc FPIC, 
công nhận quyền đồng ý hoặc từ chối đồng ý của họ, phù hợp với các 
chính sách về người bản địa của GCF/JICA. 
 

• Đối tượng tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật: 

- Tập huấn cho các bên liên quan: BQLDATW/JICA sẽ tổ chức tập huấn 
chuyên sâu cho cấp tỉnh (các cơ quan thực hiện, BQLDACTs, SNN&MTs) 
và các đối tác bên ngoài (Hội Phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ) về sự 
đa dạng xã hội, tính toàn diện, quyền dân tộc và các vấn đề về giới. 

- Sinh kế và kỹ năng chuyên môn: Tổ chức các khóa tập huấn cho cộng 
đồng DTTS về các kỹ năng liên kết sinh kế bền vững với bảo tồn, chẳng 
hạn như thúc đẩy nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển 
LSNG, cải thiện chuỗi giá trị và tích hợp kiến thức truyền thống địa 
phương. 

- Tập huấn về Cơ chế giải quyết khiếu nại (CCGQKN): Tổ chức tập huấn 
cho nhân viên về việc thiết lập và vận hành các Cơ chế giải quyết khiếu 
nại, bao gồm cả các CCGQKN nhạy cảm, bảo mật và tập trung vào nạn 
nhân, cần thiết cho các trường hợp bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục 
(BLLDQRTD). 
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8. THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH  
 
Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ được dự 
toán trong giai đoạn chuẩn bị EMDP dựa trên các hoạt động cụ thể được đề xuất 
cho từng EMDP. Ngân sách cho việc thực hiện EMDP và các hoạt động Khung 
quản lý môi trường – xã hội khác (bao gồm môi trường, xã hội, giới và quản trị 
rủi ro, bản tóm tắt thông tin về đảm bảo an toàn…) sẽ được thực hiện theo kế 
hoạch công việc và ngân sách tổng thể của dự án. Thời gian và dự toán để thực 
hiện công việc này được thể hiện trong các bảng bên dưới. 
 
1,5 năm đầu tiên sẽ đóng vai trò là giai đoạn khởi đầu để chuẩn bị đảm bảo an 
toàn và công cụ bình đẳng giới được cập nhật trước khi bắt đầu các hoạt động 
ở cấp cộng đồng. Sau đó, việc lập kế hoạch hành động và ngân sách linh hoạt 
sẽ được thực hiện thông qua các kế hoạch công việc hàng năm và nửa năm. 
Các cuộc họp thường niên của ban chỉ đạo và đánh giá giữa kỳ do Cơ quan 
được ủy quyền (AE) thực hiện cũng sẽ là những diễn đàn cấp cao quan trọng để 
thảo luận về bất kỳ vấn đề về đảm bảo an toàn và bình đẳng giới nào. 
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi động dự án, JICA dự định sử dụng ngân 
sách riêng (khoảng 100.000 USD) để bắt đầu chuẩn bị Cẩm nang Thực hiện Dự 
án (PIM) hoặc Cẩm nang Hoạt động Dự án (POM), bao gồm cả Cẩm nang Quản 
lý Môi trường - Xã hội. Việc chuẩn bị này sẽ diễn ra trước khi Dự án UoP bắt 
đầu. Dự án UoP sau đó sẽ dựa trên công việc này và hoàn thiện các bản dự thảo 
trong giai đoạn khởi đầu. Cần lưu ý rằng ngân sách cho các Kế hoạch phát triển 
DTTS (EMDP) cụ thể tại từng địa điểm sẽ được dự toán trong quá trình chuẩn bị 
các kế hoạch cụ thể đó dựa trên các hoạt động dự án được xác định thông qua 
quá trình lập kế hoạch ban đầu khi bắt đầu dự án. 
 
Theo đó, ngân sách dự kiến cho việc thực hiện Khung quản lý môi trường – xã 
hội sẽ bao gồm: (a) chi phí tư vấn và xây dựng năng lực cho BQLDATW; (b) chi 
phí tư vấn và xây dựng năng lực cho BQLDACT; (c) chi phí tổ chức các khóa tập 
huấn cho các thành viên nhóm làm việc về chi tiết quy trình sắp xếp quản lý hợp 
tác; (d) Các khóa tập huấn với sự tham gia của BQLRPH, BQLRĐD và CTLNNN, 
UBNDX và cộng đồng. Bảng sau đây trình bày ngân sách dự kiến và nguồn lực 
cho đảm bảo an toàn. 
 
Bảng 7. Dự toán kinh phí thực hiện đảm bảo an toàn 

STT Hạng mục Chi phí 

1 Hỗ trợ kỹ thuật (chuyên gia tư vấn quốc tế và trong 
nước trên 6 năm kinh nghiệm) (Chuyên gia về giới và 
ĐBAT thuộc BQLDA trung ương) 

 

 - Cố vấn quốc tế về ĐBAT và giới 198.000 USD 

 - Chuyên gia về ĐBAT 216.000 USD 

 - Chuyên gia về giới (ĐBAT xã hội và người DTTS) 216.000 USD 

 - Cán bộ ĐBAT và giới cấp tỉnh tại 6 tỉnh 432.000 USD 

2 Vận hành hệ thống  
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STT Hạng mục Chi phí 

 Hệ thống SIS  100.000 USD 

 Tư vấn GS&ĐG (4 tháng/năm)  72.000 USD 

 Giám sát thực hiện Khung QLMTXH của bên thứ ba (dự 
kiến 2 lần trong 6 năm) 

140.000 USD  

3 Tham vấn, tập huấn cho bên liên quan  

 Hội thảo tham vấn bên liên quan và các nhóm DTTS 100.000 USD  

 Tập huấn về cơ chế giải quyết khiếu nại  100.000 USD  

 Tập huấn về ĐBAT, bao gồm hội thảo tập huấn, giới 
thiệu yêu cầu về Khung QLMTXH, ĐBAT (giới, DTTS, 
FPIC, KHQLMTXH, BLLDQRTD) và giám sát tại sáu tỉnh 
(lặp đi lặp lại trong 6 năm) 

100.000 USD  

4 Xây dựng/cập nhật tài liệu hướng dẫn/báo cáo về vấn 
đề ĐBAT, giới và người DTTS 

 

 Nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn, báo cáo về ĐBAT (giới, 
DTTS, giải quyết khiếu nại, FPIC, KHQLMTXH, Kế 
hoạch phát triển DTTS) 

250.000 USD 

5 Dự phòng  300.000 USD  

 Tổng kinh phí thực hiện Khung QLMTXH 2.224.000 USD  
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PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH KIỂM TRA SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG CHO 

TỪNG KHU VỰC/TIỂU DỰ ÁN 

 
STT Hạng mục N L M Không 

được 
biết đến 

Ghi chú 

 Tiểu dự án này có đủ điều kiện (vượt qua danh sách loại trừ) không? 

(Nếu có , vui lòng tiếp tục trả lời câu hỏi bên dưới? Nếu không, hãy dừng lại và xóa tên 
các tiểu dự án khỏi danh sách đủ điều kiện) 

 Liệu tiểu dự án này có gây ra những tác động môi trường như vậy không? 

1. Xâm phạm các khu vực lịch sử/văn 
hóa. 

     

2. Xâm phạm hệ sinh thái (ví dụ: môi 
trường sống tự nhiên nhạy cảm hoặc 
khu vực được bảo vệ, vườn quốc gia, 
khu bảo tồn thiên nhiên, v.v...) 

    Mô tả và đánh giá 
ngắn gọn mức độ 
tác động. 

3. Biến dạng cảnh quan, địa hình, địa 
chất và gia tăng lượng chất thải. 

     

 

4. Loại bỏ lớp phủ thực vật hoặc chặt cây 
trong quá trình dọn dẹp mặt bằng để 
xây dựng. 

     

5. Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc 
dòng chảy của nước (ví dụ: Độ đục 
của nước tăng lên do dòng chảy bề 
mặt, nước thải từ các khu cắm trại và 
xói mòn, cũng như chất thải xây dựng) 
hoặc thay đổi dài hạn. 

    Hãy cho biết điều 
này xảy ra như 
thế nào và khi 
nào. 

6. Tăng lượng bụi hoặc thêm chất gây ô 
nhiễm vào không khí trong quá trình 
xây dựng. 

    Hãy cho biết điều 
này xảy ra như 
thế nào và khi 
nào. 

7. Tăng tiếng ồn và/hoặc độ rung     Hãy cho biết điều 
này xảy ra như 
thế nào và khi 
nào. 

8. Tác động tạm thời đến các hộ gia 
đình? Nếu có, ảnh hưởng đến bao 
nhiêu hộ gia đình? 

     

9. Nguy cơ lây lan bệnh tật từ công nhân 
xây dựng sang người dân địa phương 
(và ngược lại)? 

    Ghi chú số lượng 
công nhân dự 
kiến sẽ được 
tuyển dụng cho 
dự án xây dựng 
tại xã/huyện và 
loại bệnh mà họ 
có thể mang đến 
hoặc mắc phải. 
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STT Hạng mục N L M Không 
được 

biết đến 

Ghi chú 

11. Nguy cơ xung đột giữa công nhân xây 
dựng và người dân địa phương (và 
ngược lại)? 

     

12. Sử dụng hóa chất dễ cháy nổ và nguy 
hiểm 

     

13. Việc xây dựng có thể gây ảnh hưởng 
đến giao thông vận tải, các tuyến 
đường giao thông hoặc vận tải đường 
thủy không? 

     

14. Việc xây dựng có thể gây hư hại cho 
các tuyến đường, cầu hoặc cơ sở hạ 
tầng nông thôn hiện có không? 

     

15. Việc đào đất trong quá trình thi công 
tiểu dự án gây ra xói mòn đất. 

     

16. Cần mở thêm các tuyến đường tiếp 
cận mới, tạm thời hoặc vĩnh viễn? 

    Ước tính số 
lượng và chiều 
dài các tuyến 
đường tiếp cận 
tạm thời hoặc 
vĩnh viễn, cũng 
như vị trí của 
chúng. 

17. Tác động lâu dài đến chất lượng 
không khí 

     

18. Rủi ro tai nạn đối với người lao động 
và cộng đồng trong giai đoạn xây dựng 

     

19. Sử dụng các vật liệu nguy hiểm hoặc 
độc hại và phát sinh chất thải nguy 
hiểm 

     

20. Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe con 
người 

    Hãy mô tả cách 
thức. 

 Tiểu dự án này có bao gồm việc thu hồi đất tạm thời hoặc hạn chế quyền tiếp cận tài 
nguyên không? 

21 Thu hồi (chỉ cho phép tạm thời) đất đai 
(công cộng hoặc tư nhân) để phát triển 

    Liệt kê các khu 
vực đất cần thu 
hồi tạm thời, loại 
đất, thời hạn và 
mục đích thu hồi. 

22. Sử dụng đất hiện đang được sử dụng 
hoặc thường xuyên được sử dụng cho 
mục đích sản xuất (ví dụ: làm vườn, 
trồng trọt, chăn thả gia súc, đánh bắt 
cá, rừng). 
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STT Hạng mục N L M Không 
được 

biết đến 

Ghi chú 

23. Thiệt hại tạm thời hoặc vĩnh viễn về 
mùa màng, cây ăn quả hoặc cơ sở hạ 
tầng hộ gia đình. 

     

24. Hạn chế không tự nguyện việc người 
dân tiếp cận các vườn quốc gia và khu 
vực được bảo vệ 

     

25 Ảnh hưởng đến sinh kế của người dân 
tộc thiểu số/ 

     

 Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào từ 21 đến 24 là “Có” đối với “L”, “M”, vui lòng 
tham khảo thêm ý kiến của người dân địa phương và chính quyền về việc quyên góp tự 
nguyện hoặc lập Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) đơn giản. 

N: Không ảnh hưởng; L: Ảnh hưởng thấp; M: Ảnh hưởng vừa phải 
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PHỤ LỤC 2: ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ VỀ KẾ HOẠCH  NGƯỜI DTTS 

 

Sau đây là đề cương của Kế hoạch Hành động DTTS. Điều quan trọng cần lưu 
ý là Kế hoạch này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ tác động thực 
tế của dự án đối với người dân địa phương. 

EMDP sẽ được yêu cầu nếu quá trình sàng lọc cho thấy tiểu dự án sẽ gây ảnh 
hưởng đến DTTS trong khu vực tiểu dự án. 

 

A. Tóm tắt 

Tóm tắt ngắn gọn các sự kiện quan trọng, phát hiện đáng kể và các hành động 
được đề xuất. 

 

B. Mô tả dự án 

Mô tả tổng quan về dự án, khu vực dự án và các hợp phần/hoạt động có 
thể gây ảnh hưởng đến người DTTS. 

 

C. Giới thiệu ngắn gọn về các người dân tộc thiểu số 

i. Tên gọi, cấu trúc/ quan hệ xã hội và các bản sắc văn hóa chính 

ii. Các hoạt động/nguồn thu nhập chính 

iii. Luật tục liên quan đến việc sử dụng và quản lý tài nguyên (đất đai, 
rừng, LSNG, v.v.) 

iv. Các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, người cao tuổi, người nghèo, 
v.v.) 

v. Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng 

vi Cân nhắc về giới 

vii. Thỏa thuận quyền sử dụng đất 

D. Tóm tắt khung pháp lý 

i. Phân tích các luật trong nước và quốc tế hiện hành khẳng định và bảo 
vệ quyền của người dân tộc thiểu số 

ii. Phân tích xem Dự án có bao gồm các hoạt động phụ thuộc vào việc 
thiết lập các quyền được pháp luật công nhận đối với đất đai, tài nguyên 
hoặc lãnh thổ mà người dân tộc thiểu số theo truyền thống sở hữu, 
chiếm hữu, sử dụng hoặc có được hay không. 

iii. Phân tích xem Dự án có bao gồm các hoạt động phụ thuộc vào việc 
công nhận tư cách pháp nhân của người DTTS bị ảnh hưởng hay không. 
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E. Tóm tắt đánh giá tác động và các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến người 

dân tộc thiểu số về mặt xã hội và sắc tộc 

i. Tóm tắt các phát hiện và khuyến nghị của các nghiên cứu tác động đến 
người dân tộc thiểu số về mặt xã hội và dân tộc cần thiết trước đó. 

ii. Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và tác động bất lợi; Xác định các biện pháp 
đặc biệt để giảm thiểu những tác động đó và để thúc đẩy và bảo vệ 
quyền và lợi ích của người dân phù hợp với các chuẩn mực và phong 
tục của họ. 

F. Quy trình tham gia và tham vấn và FPIC 

i. Giới thiệu phương pháp tham vấn chính là “sự đồng ý thuận tự 
nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin” (FPIC) 

ii. Một khuôn khổ để đảm bảo tham vấn FPIC với các cộng đồng người 
DTTS bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án. 

iii. Mô tả tóm tắt các hướng dẫn nhằm tăng cường sự tham gia và tham 
vấn của người dân 

iv. Mô tả các cơ chế để tiến hành các quy trình tham vấn và đồng thuận 
lặp đi lặp lại trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 

v. Bản tóm tắt kết quả tham vấn FPIC với các cộng đồng người DTTS bị 
ảnh hưởng được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án và dẫn 
đến sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với dự án (bao gồm danh 
sách những người và tổ chức tham gia, thời gian biểu, người chịu trách 
nhiệm cho từng hoạt động, FPIC, và các kế hoạch tham gia trong tương 
lai). 

G. Quyền lợi phù hợp 

Việc xác định các biện pháp cần thực hiện để đảm bảo người DTTS 
nhận được các lợi ích kinh tế và xã hội công bằng, phù hợp với văn hóa 
của họ, bao gồm mô tả về quy trình tham vấn và đồng thuận dẫn đến các 
thỏa thuận chia sẻ lợi ích đã được xác định. 

 

H. Nâng cao năng lực 

i. Mô tả các hoạt động của Dự án nhằm mục đích tăng cường năng lực 
của chính quyền và/hoặc người dân bị ảnh hưởng, và tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc trao đổi, nâng cao nhận thức và hợp tác giữa hai bên. 

ii. Mô tả các biện pháp hỗ trợ năng lực xã hội, pháp lý, kỹ thuật của các 
tổ chức nhân dân trong khu vực dự án để giúp họ đại diện tốt hơn cho 
người dân bị ảnh hưởng một cách hiệu quả hơn. 

 

I. Giải quyết khiếu nại 

Bản mô tả này trình bày các thủ tục hiện có để giải quyết các khiếu nại 
của người dân bị ảnh hưởng phát sinh từ việc thực hiện Dự án, bao gồm 
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các biện pháp khắc phục sẵn có, cách thức các cơ chế giải quyết khiếu 
nại xem xét đến luật tục và quy trình giải quyết tranh chấp của người 
DTTS, cũng như năng lực thực tế của người DTTS theo luật pháp quốc 
gia trong việc tố cáo các vi phạm và tìm kiếm biện pháp khắc phục tại 
các tòa án và thủ tục hành chính trong nước. 

  

J. Giám sát, Báo cáo và Đánh giá 

i. Mô tả các cơ chế và tiêu chuẩn phù hợp với Dự án để giám sát, đánh 
giá và báo cáo chung một cách minh bạch và có sự tham gia của các 
bên, bao gồm cả mô tả về cách thức người dân bị ảnh hưởng tham gia. 

 

K. Cơ cấu tổ chức 

Mô tả các thỏa thuận thể chế, trách nhiệm và cơ chế thực hiện các biện 
pháp, bao gồm cả các cơ chế tham gia của người dân bị ảnh hưởng. Mô 
tả vai trò của các tổ chức độc lập, khách quan trong việc kiểm toán, tiến 
hành đánh giá xã hội và môi trường khi cần thiết, và/hoặc giám sát dự 
án. 

 

L. Ngân sách và Tài chính 

Một kế hoạch tài chính phù hợp, với ngân sách chi tiết đủ để thực hiện một 
cách thỏa đáng các hoạt động đã mô tả. 
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PHỤ LỤC 3 : BIÊN BẢN CÁC HỘI THẢO THAM VẤN VỀ CÁC BIỆN 

PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN  

 
 
I. Bối cảnh 

 

Tại cuộc họp lần thứ 18, Hội đồng Quỹ GCF đã công bố chương trình thí điểm 
chi trả dựa trên kết quả REDD+ tại Quyết định GCF/B.18/23 ngày 2/11/2017. 
Trên cơ sở đó, Việt Nam đã tiến hành xây dựng đề xuất chi trả để trình lên 
GCF. Đi kèm với đề xuất này, GCF yêu cầu Việt Nam nộp một bộ báo cáo liên 
quan đến các biện pháp ĐBAT để chứng minh mức độ tuân thủ yêu cầu về 
ĐBAT đối với các chương trình đã thực hiện trước đây (báo cáo ĐGMTXH) 
cũng như kế hoạch đảm bảo tuân thủ các yêu cầu này khi sử dụng tiền chi trả 
dựa trên kết quả REDD+ trong thời gian tới (Khung QLMTXH). Ngoài 02 báo 
cáo này, Việt Nam cũng cần tiến hành Đánh giá giới (ĐGG) và xây dựng Kế 
hoạch hoạch hành động giới (KHHĐG). Để chuẩn bị các báo cáo này, một 
nhóm tư vấn đã hỗ trợ tổ chức một số hội thảo tham vấn ở cấp trung ương, 
vùng và địa phương. 
 

Biên bản này tóm tắt những phát hiện chính từ 2 hội thảo tham vấn cấp trung 
ương tại Hà Nội; 4 hội thảo tham vấn cấp vùng và 4 hội thảo tham vấn cấp địa 
phương tại 2 vùng (Tây Bắc và Đông Bắc).  
 

II. Mục tiêu của hội thảo tham vấn 

 

Để thu thập ý kiến từ người dân và cơ quan quản lý nhằm hoàn thiện Khung 
QLMTXH, quá trình tham vấn đã được tổ chức với 8 hội thảo tham vấn ở cấp 
quốc gia (2 hội thảo tại Hà Nội), cấp vùng (2 hội thảo tại mỗi vùng: Tây Bắc và 
Đông Bắc) và cấp địa phương (01 tại tỉnh Điện Biên, 01 tại tỉnh Phú Thọ, 01 tại 
tỉnh Lào Cai và 01 tại tỉnh Sơn La). Tổng cộng 441 người tham gia các hội thảo 
tham vấn này (22,9% là nữ và 20,6% là người dân tộc thiểu số). Họ là đại diện 
cơ quan quản lý địa phương, bao gồm cơ quan quản lý lâm nghiệp, hội phụ nữ, 
đơn vị theo dõi các vấn đề dân tộc thiểu số, chủ rừng (chủ rừng là hộ gia 
đình/cá nhân và BQLR/công ty lâm nghiệp nhà nước). Đối tượng tham vấn 
được cung cấp thông tin chi tiết về dự án đề xuất, bao gồm thiết kế dự án và 
thảo luận sâu về tác động môi trường-xã hội tiềm ẩn của dự án. Mỗi hội thảo 
tham vấn kéo dài khoảng 3,5 giờ, trong đó, 1 giờ để giới thiệu dự án và vấn đề 
liên quan đến ĐBAT trong khi thời gian còn lại dành cho đại biểu thảo luận, đặt 
câu hỏi và đóng góp ý kiến. 
 

III. Ý kiến đóng góp chung 

 

Nhận xét, đề xuất chung từ các đại biểu tham gia bao gồm: 
• Tất cả ý kiến tham gia đều nhấn mạnh tính cần thiết của dự án đối 

với quản lý rừng bền vững trong tương lai. 
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• Xây dựng bản đồ rừng và xác định ranh giới chính xác là yêu cầu rất 
quan trọng với cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương. 

• Dự án cần xây dựng hướng dẫn chi tiết và điều chỉnh chính sách liên 
quan đến quản lý rừng và tiếp cận LSNG (ví dụ: hồ sơ quản lý rừng 
cộng đồng cần bao gồm danh sách người dân được phép khai thác 
LSNG). 

• Tăng cường quản lý rừng dựa vào cộng đồng thôn bản. 
• Cộng đồng địa phương phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên rừng 

(thiếu đất canh tác; hạn chế tiếp cận nguồn thu nhập phi nông 
nghiệp; cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện; hoặc do tập quán văn hóa). 

• Trong nhiều trường hợp, người dân địa phương không thể tham gia 
hiệu quả vào công tác bảo vệ rừng (do thiếu nguồn lực, nhân lực và 
cơ sở vật chất, địa hình phức tạp, biến đổi khí hậu, v.v.). 

• Chia sẻ lợi ích từ bảo vệ rừng cho người dân địa phương cần dựa 
trên đóng góp thực tế. 

• Người dân chưa thực sự hiểu rõ vai trò của bảo vệ rừng và đôi khi 
chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn. 

• Dự án cần thiết lập kênh trao đổi thông tin phù hợp cho từng cộng 
đồng. 

• Tiến hành khảo sát chi tiết thực trạng sử dụng đất và phân bổ/giao 
đất sản xuất, nếu có thể, đảm bảo người dân có đủ đất canh tác, 
không bị ảnh hưởng tới an ninh lương thực; hoặc có cơ hội phát triển 
sinh kế thay thế ở địa điểm khác. 

 

IV. Ý kiến đóng góp cụ thể 

 

Bảng dưới đây tóm tắt các câu hỏi, ý kiến chính tại các hội thảo tham vấn. 
 

Đơn vị Ý kiến/câu hỏi Phúc đáp/đề xuất 

Hội thảo quốc gia (tại Hà Nội) 

Hiệp hội lâm 
nghiệp 

Cần xác định chi tiết tác động đối 
với từng tỉnh. 

Phụ thuộc vào thiết kế chi tiết của dự 
án ở giai đoạn tiếp theo. 

TN&MT 
Dữ liệu về rừng đôi khi không nhất 
quán. 

Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT thống 
nhất phương án vào tháng 11. 

Sở NN&PTNT 
tỉnh Phú Thọ 

Chi phí phục hồi rừng tự nhiên rất 
cao, vui lòng cung cấp thông tin về 
kinh phí thực hiện hoạt động này. 

Nội dung này sẽ được quyết định, chia 
sẻ ở giai đoạn tiếp theo khi dự án 
được phê duyệt. 

Viện QLRBV và 
chứng chỉ rừng 

Bảo vệ rừng cộng đồng nên được 
giao cho từng hộ gia đình. 
 

Dịch bệnh có thể là mối đe dọa tiềm 
ẩn khi thực hiện canh tác nông 
nghiệp thích ứng với BĐKH. 

Cách thức tổ chức thực hiện có thể 
thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế 
ở từng địa phương. 
 

Lựa chọn cẩn thận giống cây trồng 
mới, tận dụng kiến thức địa phương 
trong kiểm soát dịch bệnh trên cây 
trồng. 

Hội thảo vùng Tây Bắc (tại tỉnh Điện Biên) 

Sở NN&PTNT 
tỉnh Điện Biên 

Xây dựng bản đồ rừng có thể làm 
phát sinh tranh chấp giữa chủ rừng 
và người dân địa phương do vấn đề 

Tham vấn đầy đủ đại diện người dân 
địa phương trong quá trình này, trong 
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Đơn vị Ý kiến/câu hỏi Phúc đáp/đề xuất 

xâm chiếm sử dụng và ranh giới 
không rõ ràng đã tồn tại trong thời 
gian dài; 
 

đó ưu tiên tham vấn ý kiến của phụ nữ 
và người dân tộc thiểu số. 

Sở NN&PTNT 
tỉnh Lai Châu 

Tăng cường sự tham gia của người 
dân địa phương vào công tác bảo 
vệ rừng có thể dẫn đến hành vi khai 
thác gỗ trái phép hoặc khai thác quá 
mức LSNG. 
Tham vấn cộng đồng mang tính 
hình thức trong một số trường hợp 
và tiếng nói của phụ nữ và người 
dân tộc thiểu số chưa thực sự được 
lắng nghe. 

Tổ chức tập huấn kỹ năng bảo vệ rừng 
cần thiết; tăng chi trả cho đóng góp 
của người dân. 
 

Tham vấn/tổ chức họp riêng với phụ 
nữ và người dân tộc thiểu số;  

Hội thảo vùng Tây Bắc (tại tỉnh Sơn La) 

Sở NN&PTNT 
tỉnh Sơn La 

Tình trạng di cư có thể gia tăng khi 
tất cả người trẻ chuyển đến làm việc 
tại khu đô thị hoặc khu công nghiệp. 
Chỉ có người già yếu ở lại thôn, ảnh 
hưởng đến việc thực hiện quản lý 
dựa vào cộng đồng. 

Hỗ trợ người dân địa phương tăng thu 
nhập phi nông nghiệp để tăng số 
lượng dân số có thể duy trì sinh kế mà 
không cần phải di cư. 

CCKL Lai Châu 

Ranh giới rừng không rõ ràng, trong 
khi lực lượng kiểm lâm chưa có đủ 
trang thiết bị cần thiết. 

Điều tra rừng và xác định ranh giới cụ 
thể có ý nghĩa rất quan trọng; cần hỗ 
trợ tăng cường nhân lực cho lực lượng 
kiểm lâm địa phương. 

Hội thảo cấp địa phương (tại Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) 

Xã Mường Nhà 

Bảo vệ rừng nên do hộ gia đình 
thực hiện; 
Ban hành hướng dẫn xử phạt đối 
với từng loại rừng. 

Cần thảo luận giữa chủ rừng, chính 
quyền và người dân địa phương. 
Chính quyền tỉnh chịu trách nhiệm về 
nội dung này. 

Xã Sam Mứn 

Một số tập quán văn hóa truyền 
thống, chẳng hạn như xây nhà, nấu 
ăn hoặc canh tác, có thể dẫn đến 
nạn khai thác gỗ trái phép. 

Lập bản đồ và xây dựng kế hoạch 
quản lý rừng cần tính đến yếu tố văn 
hóa địa phương; ví dụ, cần đảm bảo 
đủ diện tích đất rừng sản xuất; triển 
khai giải pháp nấu ăn mới để giảm tiêu 
thụ củi. 

Xã Thanh An 

Bản đồ rừng vệ tinh không phản ánh 
chính xác tình hình thực tế, dẫn đến 
tranh chấp giữa chủ rừng và người 
dân địa phương. 

Trong trường hợp phát sinh tranh 
chấp, cần phải tiến hành điều tra lại với 
sự tham gia của tất cả các bên liên 
quan. 

Xã Phu Luông 

Quy trình chi trả DVMTR phức tạp, 
có thể làm giảm mức độ tham gia 
của người dân địa phương. 

Chính quyền, người dân địa phương, 
chủ rừng và chính quyền cấp tỉnh cần 
tổ chức họp rà soát lại các chính sách 
hiện hành. 

Xã Mường Pồn 

Cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển, 
ảnh hưởng đến quá trình phát triển 
cây trồng thương mại; khí hậu khắc 
nghiệt là thách thức đối với nông 
nghiệp thông minh. 

Hỗ trợ phát triển sinh kế cần phù hợp 
với từng thôn bản hoặc xã cụ thể, đặc 
biệt là điều kiện địa phương. 

Hội thảo vùng Đông Bắc (tại tỉnh Phú Thọ) 
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Đơn vị Ý kiến/câu hỏi Phúc đáp/đề xuất 

Sở NN&PTNT 
tỉnh Lào Cai 

Người dân còn nghèo và phụ thuộc 
vào rừng, do đó phát triển rừng gỗ 
lớn hoặc kéo dài chu kỳ khai thác 
rừng sản xuất sẽ gặp nhiều khó 
khăn. 
Mức độ tham gia của chính quyền 
xã vào công tác bảo vệ rừng còn 
yếu. 
 

Cung cấp khoản vay, tập huấn kỹ năng 
cho người dân địa phương để tìm kiếm 
nguồn thu nhập thay thế; ưu tiên người 
sống gần rừng và phụ thuộc lớn vào 
rừng. 
Chính quyền tỉnh cần ban hành quy 
định và xác định vai trò của cấp xã 
trong công tác bảo vệ rừng. 
 

Sở NN&PTNT 
tỉnh Yên Bái 

Quá trình phát triển các loại cây 
trồng thương mại như quế là mối đe 
dọa lớn đối với sự phát triển của 
rừng. 

Hạn chế phát triển cây trồng thương 
mại bằng cách áp dụng định mức tỷ lệ 
nhất định cho mỗi huyện/xã. 

Sở NN&PTNT 
tỉnh Phú Thọ 

Nghèo đói là nguyên nhân chính 
dẫn đến mất rừng; người dân phải 
khai thác gỗ và canh tác trái phép 
để mưu sinh. 

Hỗ trợ phát triển sinh kế thay thế có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng. 

Sở NN&PTNT 
tỉnh Cao Bằng 

Phát triển rừng gỗ lớn gặp nhiều 
khó khăn vì cần nguồn vốn đầu tư 
lớn và chỉ được thực hiện trên diện 
tích đất trống theo chính sách hiện 
hành.  

Sau khi dự án được phê duyệt, sẽ tổ 
chức thảo luận với chính quyền tỉnh 
Cao Bằng. 

Hội thảo cấp địa phương (tại Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) 

Hiệp hội xúc tiến 
nông nghiệp 

Ranh giới rừng ở một số nơi chưa 
rõ ràng, và đây là rào cản quản lý 
rừng bền vững. 

Cần phải lập bản đồ rừng với sự tham 
gia của tất cả các bên liên quan. 

Xã Yên Sơn 

Tình trạng rừng bị lấn chiếm vẫn 
còn xảy ra ở một số nơi. 
Tăng cường bảo vệ rừng yêu cầu 
bổ sung thêm ngân sách cho các 
bên liên quan. 

Lập bản đồ rừng để xác định ranh giới 
rõ ràng; huy động sự tham gia của hệ 
thống giám sát dựa vào cộng đồng. 
 

Xã Văn Miếu 
Thiếu kinh phí là rào cản thực hiện 
kéo dài chu kỳ rừng trồng. 

Hỗ trợ tăng thu nhập có ý nghĩa rất 
quan trọng; đào tạo kỹ năng nghề nên 
là một phương án thay thế. 

Xã Khả Cửu 

Rừng phòng hộ được giao quản lý 
cho cộng đồng địa phương mà 
không có quyết định pháp lý, khiến 
người dân cảm thấy họ không phải 
thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản 
lý. 

Cần cấp giấy xác nhận vai trò chủ 
rừng.  

HKL Thanh Sơn 
Rừng có độ đa dạng sinh học thấp 
do chủ yếu là cây bụi. 

Cần tiến hành trồng các loài cây bản 
địa. Cần hỗ trợ người dân địa phương 
trồng các loài cây khác nhau trên 
những diện tích này. 
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BIÊN BẢN THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN 
HỘI THẢO VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN 

(Dành cho Chương trình thí điểm Chi trả dựa trên kết quả REDD+ của GCF) 
 

(Vui lòng tham khảo Kế hoạch thúc đẩy sự tham gia của bên liên quan/KHTĐTGBLQ) 
 
 


